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Từ internet, TV hoặc báo chí chúng ta nhận 
được một làn sóng thông tin nối nhau về 
các nguy cơ sức khỏe liên quan tới thực 
phẩm chúng ta tiêu thụ. Mặc dù an toàn 
thực phẩm chưa bao giờ chiếm dụng được 
vị trí hàng đầu nếu có điều gì đó nghiêm 
trọng xảy ra trên quy mô lớn: hầu hết các 
sự cố về an toàn thực phẩm đều không 
được báo cáo. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
ước tính hàng năm có đến 600 triệu người, 
hoặc tỷ lệ từ 1-10, mắc bệnh do ăn phải 
thực phẩm bị ô nhiễm. – trong đó khoảng 
420.000 ca tử vong gồm125.000 trẻ em dưới 
5 tuổi. Ngoài ra, hàng triệu người bị nhiễm 
các bệnh không lây nhiễm do các nguy cơ 
liên quan đến thực phẩm, chẳng hạn các 
bệnh về tim mạch, béo phì, tiểu đường. Vẫn 
còn nhiều người bị ảnh hưởng do suy dinh 
dưỡng và đói.

Thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn, kim loại 
nặng và độc tố do vệ sinh kém một cách vô 
tình, hoặc thực phẩm có thể bị cố ý làm giả

Các chất khi được đưa vào thực phẩm, nếu 
không được sử dụng đúng cách, đều có thể 
gây nguy hiểm. Phụ gia thực phẩm, chủ định 
đưa vào thực phẩm để trợ giúp sản xuất. Dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, được dùng 
để bảo vệ thực vật khỏi các loài dịch hại, là 
nguyên nhân phá hoại mùa màng và gây ra 
nạn đói. Dư lượng các loại thuốc thú y được 
dùng trong chăn nuôi.

Các chuyên gia cho chúng ta biết những 
chất dinh dưỡng nào là tốt, và những chất 
nào là không tốt, và chúng ta cần phải biết 
chất dinh dưỡng nào nên đưa vào thực 
phẩm để tạo nên một chế độ ăn lành mạnh.

Tăng trưởng dân số, chăn nuôi lành mạnh và 
thay đổi khí hậu là những vấn đề quan trọng 
ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm 
của chúng ta, và do vậy cơ quan Liên Hiệp 
Quốc đang bắt đầu đề ra một hướng đi cho 
tương lai qua các Mục tiêu phát triển bền 

vững; chất lượng và an toàn thực phẩm, một 
sân chơi thương mại công bằng, chế độ ăn 
lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng và cung cấp 
thông tin cho người tiêu dùng đều là quyền 
lợi và trọng tâm để cải thiện thế giới chúng 
ta đang sống.

Codex Alimentarius là một bộ các tiêu 
chuẩn, hướng dẫn và quy phạm thực hành 
của Codex, được các chuyên gia của Thành 
viên Codex, đại diện cho hơn 99% của dân 
số thế giới, đồng tham gia xây dựng.

Trong hơn năm thập kỷ, các tiêu chuẩn 
Codex đã đóng góp không nhỏ cho việc 
đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. 
Codex Alimentarius là một cuốn sách luật 
toàn cầu mà mọi người trong chuỗi thực 
phẩm có thể tuân theo, và đồng thời cũng 
là sợi dây cứu sinh cho một số quốc gia vẫn 
đang nỗ lực để củng cố hệ thống kiểm soát 
thực phẩm an toàn của riêng họ.

Người tiêu dùng ngày nay đã nhận thức tốt 
hơn về các Hiệp ước thương mại quốc tế và 
lo rằng những luật lệ, điều luật và tiêu chuẩn 
hiện nay áp dụng đối với thực phẩm giao 
thương trên thế giới đang bảo hộ thương 
mại hơn là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

Cuốn tài liệu này về Codex sẽ cho độc giả 
có thêm một cái nhìn hiểu biết hơn về Uỷ 
ban Codex quốc tế, cách thức hoạt động và 
những thành tựu của Ủy ban này. Những 
độc giả quan tâm sẽ nhanh chóng nắm 
được cấu trúc của hệ thống Codex và sẽ 
có sự hiểu biết sâu sắc về các ban kĩ thuật 
chuyên môn, những thủ tục và quy trình chi 
tiết xây dựng các tiêu chuẩn Codex.

Khoa học đúng đắn, sự toàn diện và sự đồng 
thuận là nhiệm vụ trọng tâm của Codex 
trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nhận thức và thừa nhận giá trị của những 
tiêu chuẩn quốc tế đã hài hòa trong thương 
mại thực phẩm là chìa khóa để người đọc 
thực sự hiểu đúng về Codex.

LỜI NÓI ĐẦU



vi

Codex Alimentarius là sản 
phẩm của một quá trình 
tiến hóa với sự tham gia 
của nhiều lĩnh vực trong 

cộng đồng toàn cầu.
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01.	

THỜI CỔ ĐẠI

Bằng chứng từ những tài liệu lịch sử lâu đời 
nhất chỉ ra rằng các nhà cầm quyền cai trị 
thời đó đã quan tâm tới việc lập ra các luật 
bảo vệ người tiêu dùng khỏi những thủ 
đoạn không trung thực trong buôn bán 
thực phẩm. Bài vị của người Assyria mô tả 
những phương pháp được dùng để xác 
định chính xác cân nặng và cách đo các hạt 
ngũ cốc, và các cuộn giấy Ai Cập cổ đại qui 
định từng nhãn hàng được gắn cho từng 
loại thực phẩm nhất định. Tại Athens cổ đại, 
bia và rượu vang được kiểm tra về độ tinh 
khiết và chất lượng, và người La Mã từng có 
một cơ quan nhà nước về kiểm soát thực 
phẩm được tổ chức tốt để bảo vệ người 
dùng khỏi bị lừa gạt hay mua phải sản phẩm 

kém chất lượng. Tại châu Âu thời Trung 
Cổ, từng quốc gia đã ban hành luật 
liên quan tới chất lượng và an toàn cho 
trứng, xúc xích, bia, rượu vang và bánh 
mì. Một vài điều luật trong đó vẫn tồn tại 
tới ngày nay.

VAI TRÒ MỚI CỦA KHOA HỌC LÀ NỀN 
TẢNG CHO BỘ TIÊU CHUẨN THỰC 
PHẨM

Ở nửa sau của thế kỉ 19, các điều luật 
chung đầu tiên về thực phẩm được áp 
dụng và hệ thống kiểm soát thực phẩm 
cơ bản đã được thi hành. Trong cùng thời 
gian đó, hóa thực phẩm được coi là một 
ngành có giá trị, và việc xác định độ ‘tinh 
khiết’ của một thực phẩm bước đầu dựa 
trên thông số hóa học của thành phần 

“Quy định thực phẩm tại các quốc gia khác 
nhau thường có mâu thuẫn và trái ngược với 
nhau. Các điều luật liên quan tới bảo quản, 
cách đặt tên gọi và tiêu chuẩn thực phẩm 
được chấp thuận thường thay đổi theo từng 
quốc gia. Các điều luật mới được đề ra thường 
không dựa trên kiến thức khoa học, và các 
nguyên tắc dinh dưỡng thường không được 
cân nhắc đầy đủ.”

Báo cáo từ phiên họp đầu tiên của Ủy 
ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO, 
1950 – trích dẫn.

Nguồn gốc của 
Bộ tiêu chuẩn Codex
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Vào những năm 1940, đã có các 
bước tiến đột phá trong công 
nghệ và khoa học thực phẩm. Với 
những công cụ nhạy bén và tinh 
vi hơn, nhận thức về bản chất của 
thực phẩm được mở rộng nhanh 
chóng.

thực phẩm đơn giản. Khi sử dụng các 
hóa chất công nghiệp độc hại để che 
dấu bản chất thực hoặc màu thực của 
thực phẩm, khái niệm “kém chất lượng” 
(adulteration) được mở rộng bao gồm 
việc sử dụng hóa chất độc hại trong 
thực phẩm. Khoa học đã bắt đầu cung 
cấp các công cụ để tìm ra những gian 
dối trong buôn bán thực phẩm, phân 
biệt giữa thực phẩm an toàn và không 
an toàn.

THÀNH TỰU QUỐC TẾ

Trong Đế Chế Áo-Hung từ năm 1897 
đến 1911, một bộ các tiêu chuẩn và mô 
tả sản phẩm cho nhiều loại thực phẩm 
khác nhau đã được xây dựng thành bộ 
tiêu chuẩn Codex Austriacus. Dù thiếu 
chế tài, bộ Tiêu chuẩn này từng được 
tòa án tham khảo khi xác định các tiêu 
chí nhận dạng một số thực phẩm cụ thể. 
Codex Alimentarius ngày nay lấy tên từ 
bộ luật của Áo này.

NHỮNG QUAN NGẠI TRONG 
THƯƠNG MẠI

Quá trình phát triển luật và tiêu chuẩn 
về thực phẩm riêng rẽ và ngẫu hứng 
bởi các quốc gia khác nhau dẫn tới xuất 
hiện những bộ tiêu chuẩn khác nhau, 
chắc chắn gia tăng rào cản thương mại 
làm khó khăn thêm cho các thương 
gia về thực phẩm ở đầu thế kỷ 20. Các 

Các cột mốc trong 
quá trình phát 
triển tiêu chuẩn 
thực phẩm

Thời cổ đại: 

Những nền văn 
minh cổ đã nỗ lực 
ban hành luật thực 
phẩm

Đầu 1800: 

Thực phẩm đóng 
hộp được phát 
minh

Giữa 1800: 

Chuối được nhập 
vào châu Âu lần 
đầu tiên từ vùng 
nhiệt đới.
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hiệp hội thương mại được thành lập 
để ứng phó với những rào cản đó gây 
áp lực lên các chính phủ nhằm hài hòa 
những tiêu chuẩn đó để tạo thuận lợi 
cho buôn bán thực phẩm được an toàn 
đảm bảo chất lượng. Hiệp hội Sữa Quốc 
tế - International Dairy Federation (IDF), 
thành lập năm 1903, là một trong những 
hiệp hội đó. Cả Hội đồng Kinh tế Liên 
Hiệp Quốc về châu Âu (UNECE) thành 
lập năm 1947 và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 
Quốc tế (ISO) có buổi họp lần đầu tiên 
vào năm 1947, là các tổ chức có công 
trong việc hài hòa các tiêu chuẩn để 
đảm bảo chất lượng và an toàn trong 
thương mại thực phẩm.

Khi FAO và WHO được thành lập cuối 
những năm 1940, trên thế giới đang 
có một mối quan ngại sâu sắc về định 
hướng trong việc thiết lập các quy định 
về thực phẩm. Các quốc gia đều tiến 
hành một cách độc lập, và rất hiếm khi 
(nếu có) kết nối trao đổi lẫn nhau để có 
một cái nhìn chung. Tình hình này được 
thấy rõ thông qua quan sát các cuộc họp 
quốc tế tại thời điểm đó.

NHỮNG QUAN NGẠI TỪ NGƯỜI TIÊU 
DÙNG

Vào những năm 1940, đã có các bước 
tiến đột phá trong công nghệ và khoa 
học thực phẩm. Với việc ngày càng có 

nhiều công cụ chính xác hơn, nhận biết 
bản chất, chất lượng thực phẩm và các 
mối nguy đối với sức khỏe liên quan đến 
thực phẩm đó ngày càng tăng nhanh. 
Có nhiều quan tâm sâu sắc về vi sinh 
vật trong thực phẩm, hóa thực phẩm 
và những ngành liên quan, những phát 
minh mới đều được báo chí để ý. Các bài 
viết về thực phẩm ở tất cả các trình độ 
đều rất thịnh hành, nhưng vì vậy người 
tiêu dùng lại bị tấn công dồn dập bởi 
lượng tin tức từ những tạp chí, các báo lá 
cải và đài phát thanh. Có tin đúng, tin sai 
– nhưng tất cả đều nhằm mục đích gây 
chú ý, và rất nhiều tin được phóng đại.

Mặc dù chất lượng một số thông tin 
truyền tải không hẳn là đáng tin, nhưng 
sự hiểu biết về thực phẩm cũng như 
kiến thức về an toàn thực phẩm trong 
quần chúng vẫn được nâng cao.

Tại thời điểm đó, khi thông tin về thực 
phẩm và những vấn đề liên quan ngày 
càng phổ biến, thì từ một bộ phận người 
tiêu dùng dần nảy sinh một nỗi lo lắng. 
Trong khi trước đây, người tiêu dùng chỉ 
quan tâm đến “những yếu tố hữu hình” – 
hàm lượng, thiếu cân, kích cỡ, ghi nhãn 
không đúng và chất lượng kém – thì giờ 
đây họ phải đối mặt với nỗi sợ “vô hình”, 
ví dụ mối nguy tiềm ẩn về sức khỏe do 
vi sinh vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật, chất ô nhiễm môi trường và phụ gia 
không hợp lý mà không thể nhìn thấy, 
ngửi thấy hoặc nếm được. Với sự xuất 
hiện của các nhóm người tiêu dùng có 
tổ chức, tầm cỡ quốc gia và quốc tế, các 
chính phủ trên thế giới ngày càng bị áp 
lực trong việc bảo vệ cộng đồng của 
mình khỏi thực phẩm kém chất lượng và 
thực phẩm độc hại.

CẦN MỘT BAN LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU

Các nhà làm luật, thương gia, người tiêu 
dùng và các chuyên gia về thực phẩm 
ngày càng chú ý tới FAO và WHO để tìm 
sự chỉ đạo trong việc tháo gỡ những 
phức tạp trong các quy định thực phẩm 
đã và đang cản trở thương mại thực 
phẩm và không còn đủ khả năng bảo 
vệ người tiêu dùng. Năm 1953, ban điều 
hành WHO, Đại hội đồng Y tế Thế giới, 
tuyên bố rằng việc sử dụng hóa chất 
rộng rãi trong thực phẩm sẽ gây ra các 
vấn đề mới cho sức khỏe cộng đồng, 
và đề xuất hai tổ chức FAO và WHO tiến 
hành các nghiên cứu có liên quan tới 
vấn đề này.

FAO và WHO đã tổ chức Hội nghị đồng 
chủ trì FAO/WHO lần thứ nhất về Phụ gia 
thực phẩm vào năm 1955. Hội nghị đó 
đã dẫn tới việc thành lập Ủy ban Chuyên 
gia hỗn hợp FAO/WHO về  Phụ gia thực 
phẩm (JECFA). Uỷ ban này sau 60 năm 

1800

Điều luật thực phẩm 
chung đầu tiên được 
áp dụng và các cơ quan 
chấp hành được thành 
lập.

Ngành Hóa thực phẩm 
nhận được uy tín, và 
các phương pháp phân 
tích đáng tin cậy được 
xây dựng để phát hiện 
thực phẩm kém chất 
lượng.

Cuối 1800

Một thời đại mới cho 
vận chuyển thực phẩm 
dài hạn được bắt đầu 
bởi chuyến tàu quốc 
tế đầu tiên vận chuyển 
thịt đông lạnh từ Úc và 
New Zealand tới Anh.

1903

International Dairy 
Federation (IDF) Liên 
đoàn Sữa quốc tế xây 
dựng các tiêu chuẩn 
quốc tế đối với sữa và 
các sản phẩm sữa (IDF 
sau này trở thành chất 
xúc tác quan trọng 
trong sự khởi đầu của 
Ủy ban Codex ). 

1945

FAO được thành lập, 
có nhiệm vụ bao hàm 
các lĩnh vực về dinh 
dưỡng và tiêu chuẩn 
thực phẩm quốc tế liên 
quan.

1948

WHO được thành lập, 
có nhiệm vụ bao hàm 
các lĩnh vực về sức 
khỏe con người, và 
đặc biệt có nghĩa vụ 
phải xây dựng các tiêu 
chuẩn thực phẩm.
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vẫn họp mặt thường xuyên. Thành 
tựu của JECFA tiếp tục là cơ sở quan 
trọng trong những thảo luận của Uỷ 
ban Codex về tiêu chuẩn và các hướng 
dẫn về phụ gia, chất nhiễm bẩn và dư 
lượng thuốc thú y trong thực phẩm. Tổ 
chức này là hình mẫu cho các tổ chức 
chuyên gia khác của FAO và WHO, 
cũng như cho những cơ quan tư vấn 
khoa học quốc gia hoặc tổ chức mà 
các quốc gia liên hợp với nhau thành 
các nhóm kinh tế khu vực.

PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG PHI 
CHÍNH PHỦ

Khi FAO và WHO tiếp tục tham gia giải 
quyết những công việc liên quan tới 
thực phẩm, thì các ủy ban được thành 
lập bởi các tổ chức phi chính phủ 
quốc tế cũng bắt đầu làm việc một 
cách nghiêm túc về các tiêu chuẩn đối 

Năm 1955, Ủy ban Chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về Dinh Dưỡng đã 
ghi chép:

 “…sự gia tăng và thiếu kiểm soát trong sử 
dụng phụ gia thực phẩm đã trở thành một vấn 
đề cộng đồng và mối quan ngại cho các nhà 
quản lý.”

Uỷ ban cũng ghi nhận rằng cách giải quyết những vấn đề gây ra do sử 
dụng phụ gia thực phẩm đều khác nhau ở mỗi nước, và điều này:

“…thực sự là mối quan ngại, vì sự tồn tại của 
các biện pháp kiểm soát khác nhau sẽ tạo 
ra những rào cản không mong muốn trong 
thương mại quốc tế.”

- Vấn đề của các chất phụ gia

1949

Argentina đề xuất một 
bộ luật thực phẩm khu 
vực Mỹ La-tinh, có tên 
Código Latinamericano 
de Alimentos.

1950

Hội nghị chuyên gia hỗn 
hợp FAO/WHO về dinh 
dưỡng, phụ gia thực 
phẩm và những vấn đề 
liên quan.

1953

Ban điều hành cao nhất 
của WHO, Đại hội đồng 
Y tế thế giới, khẳng định 
rằng việc sử dụng rộng 
rãi các hóa chất trong 
ngành công nghiệp 
thực phẩm làm nảy sinh 
những vấn đề mới về 
sức khỏe cộng đồng cần 
được quan tâm.

1954-1958

Áo nỗ lực ban hành 
một bộ luật thực phẩm 
trong khu vực, bộ Codex 
Alimentarius Europaeus, 
còn gọi là bộ tiêu chuẩn 
Codex châu Âu.

1960

Hội thảo Khu vực đầu 
tiên FAO tại châu Âu 
thông qua nhu cầu 
thỏa thuận quốc tế 
- khác với khu vực – 
đối với các tiêu chuẩn 
thực phẩm tối thiểu 
về và mời Tổng giám 
đốc của FAO/WHO đề 
xuất một chương trình 
đồng phối hợp FAO/
WHO về tiêu chuẩn 
thực phẩm tới Hội 
nghị của FAO. 
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với các nhóm thực phẩm. Sau này, công 
việc của các Ủy ban phi chính phủ này 
hoặc được một Ban kỹ thuật Codex đảm 
nhận hoặc tiếp tục được phối hợp cùng 
Ban kỹ thuật Codex phù hợp. Trong một 
vài trường hợp, Ủy ban phi chính phủ 
đó lại trở thành một Ban kỹ thuật Codex 
quốc tế.

TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hai năm đặt dấu ấn trong việc thành lập 
Ủy ban Codex quốc tế là năm 1960 và 
1961. Vào tháng 10 năm 1960, Hội nghị 
Khu vực châu Âu lần thứ nhất của FAO 
đã tổng kết rõ ràng một quan điểm rất 
nhiều người cùng chia sẻ thời bấy giờ, 
như sau:

“nhu cầu cho một thỏa thuận quốc tế 
về tiêu chuẩn thực phẩm tối thiểu và 
những vấn đề liên quan (bao gồm quy 
định về ghi nhãn, phương pháp phân 

tích, v…v)… là các biện pháp quan 
trọng để bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng, bảo đảm chất lượng và giảm rào 
cản thương mại, đặc biệt trong quá trình 
hội nhập nhanh của thị trường châu Âu”.

Hội nghị cũng thừa nhận:

“…việc điều phối một số lượng ngày 
càng tăng các chương trình về tiêu 
chuẩn thực phẩm được nhiều tổ chức 
thực hiện đã làm nảy sinh những khó 
khăn cục bộ.”

Trong vòng bốn tháng hội nghị khu vực, 
FAO đã tham gia thảo luận với WHO, Hội 
đồng Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu 
Âu (UNECE), Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OECD), và Uỷ ban Codex 
Alimentarius Europaeus với đề xuất đảm 
nhận trách nhiệm chủ trì xây dựng một 
chương trình tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế.

Tháng 11 năm 1961, phiên họp lần thứ 
11 của FAO đã thông qua quyết định 
thành lập Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế (Ủy ban Codex quốc tế - Codex 
Alimentarius Commission).

Tháng 5 năm 1963, Đại Hội đồng Y tế 
Thế giới thứ 16 phê chuẩn việc thành 
lập Chương trình Tiêu chuẩn thực phẩm 
phối hợp FAO/WHO và thông qua hiến 
pháp của Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế (Ủy ban Codex quốc tế).

Như vậy Uỷ ban Codex Alimentarius ra 
đời và phiên họp đầu tiên được diễn ra 
tại Rome từ ngày 25 tháng 6 – 3 tháng 7 
năm 1963. 

1961

Uỷ ban của Codex châu 
Âu thông qua giải pháp 
như sau: công việc về 
xây dựng các tiêu chuẩn 
thực phẩm sẽ được FAO 
và WHO đảm nhận

Với sự trợ giúp của WHO, 
Uỷ ban Kinh tế Liên Hiệp 
Quốc Châu Âu (UNECE), 
Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OECD) và 
Uỷ ban Codex châu Âu, 
Hội nghị của FAO đã 
thành lập Ủy ban Tiêu 
chuẩn thực phẩm quốc 
tế (Ủy ban Codex quốc 
tế) và quyết tâm xây 
dựng một chương trình 
tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế.

Hội nghị của FAO 
quyết định thành 
lập Uỷ ban Codex 
(Codex Alimentarius 
Commission) và yêu 
cầu WHO sớm thông 
qua một chương trình 
tiêu chuẩn thực phẩm 
FAO/WHO.

1962

Hội nghị Tiêu chuẩn 
Thực phẩm FAO/WHO 
yêu cầu Uỷ ban Codex 
thực hiện chương trình 
tiêu chuẩn thực phẩm 
FAO/WHO và xây dựng 
thành bộ tiêu chuẩn 
Codex 

1963

Nhận thấy được vai trò 
quan trọng của WHO 
trong mọi khía cạnh 
về sức khỏe liên quan 
đến thực phẩm và xem 
xét nghĩa vụ của WHO 
trong việc xây dựng tiêu 
chuẩn thực phẩm, Đại 
hội đồng Y tế thế giới 
(World Health Assembly) 
đã chấp thuận thành lập 
Chương trình Tiêu chuẩn 
thực phẩm FAO/WHO và 
thông qua Hiến pháp của 
Ủy ban Codex.

Phiên họp khai mạc đầu 
tiên của Ủy ban Codex 
được diễn ra ở Rome.
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Năm 2013, Codex kỉ niệm 50 
năm thành lập – 50 năm xây 

dựng và ban hành các tiêu 
chuẩn bảo vệ sức khỏe người 

tiêu dùng và bảo đảm các hoạt 
động công bằng trong thương 
mại thực phẩm. Trong hơn 50 

năm, hàng ngàn chuyên gia từ 
mọi nơi trên thế giới đã cống 

hiến để xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống các tiêu chuẩn 

Codex về thực phẩm nhằm 
đưa chúng ta gần hơn với một 

thế giới ở đó thực phẩm là an 
toàn, có chất lượng tốt và luôn 

có trong từng gia đình.
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ĐIỂM THAM KHẢO TÀI LIỆU QUỐC TẾ 
DUY NHẤT

Tập quán tốt đẹp nhất của Tổ chức Nông 
lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) là khuyến khích thảo luận 
cũng như nghiên cứu về khoa học và công 
nghệ thực phẩm. 

Bằng cách đó, họ đã đưa nhận thức của 
cộng đồng thế giới về an toàn thực phẩm 
và những vấn đề liên quan lên hẳn một tầm 
cao mới.

Được thành lập bởi hai tổ chức trên vào 
những năm 1960, Uỷ ban Codex quốc tế đã 
trở thành điểm tham khảo tài liệu quốc tế 
quan trọng duy nhất đối với quá trình xây 
dựng các tiêu chuẩn thực phẩm.

NHẬN THỨC NGÀY CÀNG CAO CỦA 
QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN 
VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Trên toàn thế giới, người tiêu dùng và 
chính phủ ngày càng nhận thức được 
những vấn đề về an toàn và chất lượng 
thực phẩm, và thấy rằng thực phẩm phải 
được lựa chọn kỹ càng hơn. Giờ đây, việc 
người tiêu dùng yêu cầu chính phủ của 
họ đưa ra các bộ luật để bảo đảm rằng 
chỉ thực phẩm an toàn và đạt chất lượng 
mới được phép bán để tiêu dùng, và như 
vậy nguy cơ đối với sức khỏe do thực 
phẩm độc hại được giảm thiểu. Công 
bằng mà nói, qua việc xây dựng các tiêu 
chuẩn thực phẩm và xem xét mọi vấn đề 

02. 50 năm đầu tiên: Những 
thành tựu của Codex
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liên quan, Uỷ ban Codex quốc tế đã rất 
nỗ lực đưa thực phẩm thành một vấn đề 
chính trị. Thực tế, các chính phủ hết sức 
lo lắng về những hậu quả chính trị sẽ xảy 
ra nếu họ không chú ý đến mối quan 
ngại của người tiêu dùng về thực phẩm.

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU 
DÙNG

Với châm ngôn đã được toàn cầu chấp 
nhận rằng mọi người trên thế giới đều 
có quyền đòi hỏi thực phẩm của mình 
phải an toàn, đảm bảo chất lượng và 
phù hợp với tiêu dùng đã hỗ trợ rất 

Khuyến khích 
bảo vệ người 
tiêu dùng trên 
toàn cầu

1985 1992

1991 1995

1996

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 
tuyên bố :
 các Chính phủ nên áp dụng tiêu 
chuẩn Codex nếu có thể.

Hội nghị FAO/WHO về Tiêu chuẩn 
Thực phẩm – công nhận tầm quan 
trọng của việc đánh giá dựa trên 
khoa học vững chắc và các nguyên 
tắc đánh giá nguy cơ.

Hội thảo Quốc tế FAO/WHO 
về Dinh dưỡng công nhận 
rằng các quy định về thực 
phẩm nên tính đến các tiêu 
chuẩn Codex.

Hiệp định áp dụng các biện pháp Kiểm 
dịch vệ sinh động vật và thực vật và Hiệp 
định các rào cản kỹ thuật đối với thương 
mại đã chính thức công nhận các tiêu 
chuẩn,hướng dẫn và khuyến nghị quốc 
tế, bao gồm bộ tiêu chuẩn Codex, là 
điểm tham khảo tạo thuận lợi cho giao 
thương quốc tế và giải quyết tranh chấp 
thương mại bằng luật quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh Thực phẩm 
toàn cầu của FAOcam kết áp dụng 
các biện pháp tuân thủ Hiệp định 
Kiểm dịch vệ sinh động vật và thực 
vật (SPS) và các thỏa thuận quốc tế 
liên quan khác nhằm bảo đảm chất 
lượng và an toàn của nguồn cung 
cấp thực phẩm.

Hội nghị Đại hội đồng Y tế 
thế giới lần thứ 53 công 
nhận tầm quan trọng của 
các tiêu chuẩn, hướng dẫn 
và khuyến nghị của Codex 
trong việc bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng và bảo 
đảm công bằng trong 
thương mại thực phẩm.

Nhiệm vụ tạo ra bộ tiêu chuẩn 
thực phẩm rất to lớn và không 
có hồi kết, do nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm một cách 
liên tục.
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nhiều cho công việc của Uỷ ban Codex. 
Những bệnh do thực phẩm, nhẹ thì gây 
khó chịu – nặng nhất có thể gây tử vong. 
Ngoài ra còn có những hậu quả khác. 
Bùng phát dịch bệnh từ thực phẩm có 
thể gây thiệt hại cho các ngành thương 
mại và du lịch, có thể dẫn tới tổn thất 
doanh thu, thất nghiệp và kiện tụng. 
Thực phẩm kém chất lượng có thể hủy 
hoại uy tín thương mại của nhà cung 
cấp trong và ngoài nước, hơn nữa thực 
phẩm hỏng lại gây tốn kém, lãng phí và 
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
thương mại và giảm sự tin cậy của người 
tiêu dùng.

Hiệu quả tích cực từ công việc của Uỷ 

ban Codex cũng được nâng cao nhờ các 
kết quả công bố tại các hội nghị quốc 
tế, mà chính kết quả này, là do các hoạt 
động của Uỷ ban. Trong suốt 20 năm qua, 
các đại diện quốc gia tại Đại Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc, Hội thảo FAO/WHO về 
Tiêu chuẩn Thực phẩm, Hóa chất trong 
Thực phẩm và Thương mại Thực phẩm 
(được tổ chức cùng với Hiệp ước chung 
về thuế quan và mậu dịch [GATT]), Hội 
thảo Quốc tế FAO/WHO về Dinh dưỡng, 
Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới FAO về 
Thực phẩm và Đại hội đồng Y tế Thế giới 
đều ủng hộ hoặc đồng lòng chấp nhận 
áp dụng những biện pháp bảo đảm an 
toàn và chất lượng thực phẩm. Diễn đàn 

toàn cầu các nhà xây dựng luật An toàn 
thực phẩm đã ghi nhận rằng hệ thống 
Codex tạo cơ hội quan trọng cho các 
quốc gia phối hợp làm việc cùng nhau 
qua đại diện của mình để xây dựng các 
tiêu chuẩn quốc tế.

CỘNG ĐỒNG THAM GIA VÀO HOẠT 
ĐỘNG CODEX

Vai trò của Uỷ ban Codex đã thực sự làm 
cho chính Ủy ban này phát triển. Nhiệm 
vụ xây dựng một bộ tiêu chuẩn thực 
phẩm là vô cùng rộng lớn và không có 
hồi kết, do nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm một cách liên tục. Việc hoàn thiện 
các tiêu chuẩn thực phẩm và biên soạn 
chúng thành bộ tiêu chuẩn thực sự là rất 

2000

2002

2004

2009

2014

2015

Hội Nghị thượng đỉnh thực phẩm 
quốc tế: Năm năm sau
Khẳng định vai trò quan trọng của 
các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có 
hiệu lực, dựa trên khoa học và được 
chấp nhận toàn cầu.

Và kêu gọi các nước thành viên 
tham gia tích cực vào lĩnh vực 
mới nổi về phân tích nguy cơ 
an toàn thực phẩm.

Diễn đàn Toàn cầu FAO/WHO lần thứ hai 
của các nhà quản lý An toàn thực phẩm 
khẳng định việc sử dụng tài liệu Codex 
rộng rãi sẽ giúp các nước đang phát triển 
trong quá trình xây dựng hệ thống kiểm 
soát thực phẩm.

Hội nghị thượng đỉnh thế giới về 
An ninh thực phẩm 
Khẳng định ai cũng có quyền được 
tiếp cận với thực phẩm an toàn và 
đủ dinh dưỡng.

Hội nghị quốc tế về Dinh dưỡng lần thứ hai:
Quy chế hoạt động. Điều 54:
Chủ động tham gia vào hoạt động của Ủy ban Codex về 
lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, đồng thời 
thực hiện những tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận ở 
cấp quốc gia, nếu thích hợp.

Chương trình Phát triển bền 
vững tới 2030 Mục tiêu 2.1:
Tới năm 2030, chấm dứt nạn đói 
và bảo đảm mọi người, đặc biệt 
là người nghèo và người mẫn 
cảm, bao gồm trẻ em sơ sinh 
được nhận thực phẩm an toàn, 
đầy đủ dinh dưỡng 
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 191
 73
 51
 17
 3770 301
 4347 196
 610 75

 

over  
 

 

BẢNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CODEX

Bảng này nêu số lượng các tiêu chuẩn Codex, tài liệu hướng dẫn và quy phạm 
thực hành của Codex đã được thông qua và ban hành thành văn bản

Tiêu chuẩn sản phẩm

Hướng dẫn

Quy phạm thực hành

Giới hạn tối đa 
cho phép các chất 
nhiễm bẩn trong 
thực phẩmTrên 3770 điều khoản 

Giới hạn tối đa cho 
phép đối với 301 phụ 
gia thực phẩm

Mức Dư lượng tối đa 
cho phép (MRL) đối với 
196 hoạt chất bảo vệ 
thực vật

Mức Giới hạn 
tối đa đối với 
75 loại thuốc 
thú y
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chuyên nghiệp và có căn cứ, cần được 
tham vấn rộng rãi. Việc này cần nhiều 
thời gian để thu thập, đánh giá thông tin 
và xác nhận kết quả cuối cùng, cũng như 
những thỏa hiệp khách quan để đáp 
ứng được những quan điểm đa dạng, 
những cách nhìn trên góc độ khoa học 
khác nhau.

Quá trình xây dựng các tiêu chuẩn bảo 
vệ người tiêu dùng, đảm bảo thực hành 
công bằng và thuận lợi trong buôn bán 
thực phẩm cần các chuyên gia từ nhiều 
lĩnh vực khoa học liên quan tới thực 
phẩm, các hiệp hội người tiêu dùng, các 
ngành công nghiệp sản xuất và chế biến 
thực phẩm, các cơ quan quản lý thực 
phẩm và các thương gia. Khi càng nhiều 
người tham gia vào quá trình xây dựng 
các tiêu chuẩn tạo nên Bộ các tiêu chuẩn 
thực phẩm (Codex Alimentarius) – bao 
gồm Quy phạm thực hành và khuyến 
nghị– đề cập tới nhiều vấn đề sâu xa 
hơn, thì những hoạt động của Uỷ ban 
được biết đến nhiều hơn và ảnh hưởng 
của nó sẽ ngày càng được nhân rộng và 
tăng cường. 

CÁC TIÊU CHUẨN KHOA HỌC ĐÚNG 
ĐẮN

Thật sai lầm khi cho rằng Bộ tiêu chuẩn 
Codex là sản phẩm duy nhất của Ủy 
ban Codex quốc tế, dù đó là thành tựu 
xuất sắc và quan trọng nhất của Uỷ ban 
Codex. Việc tạo ra bộ tiêu chuẩn Codex 
đã mang đến một kết quả to lớn khác là 
khiến cộng đồng toàn cầu nhạy bén hơn 
đối với các mối nguy từ thực phẩm, cũng 
như tầm quan trọng của chất lượng thực 
phẩm và từ đó nảy sinh nhu cầu cần có 
các tiêu chuẩn thực phẩm.

Bằng cách cung cấp một đầu mối liên 
lạc quốc tế và diễn đàn quốc tế cho các 
cuộc thảo luận chuyên đề liên quan thực 
phẩm, Uỷ ban Codex đã đóng một vai 
trò cực kỳ quan trọng. Sáu Ủy ban điều 
phối khu vực FAO/WHO cũng tạo ra một 
tầm bao quát phạm vi địa lý quan trọng 
để xác định các vấn đề và nhu cầu của 
từng khu vực liên quan đến tiêu chuẩn 
và kiểm soát thực phẩm. Để hỗ trợ công 
việc xây dựng các tiêu chuẩn thực phẩm 
và quy phạm thực hành, Uỷ ban đã ban 
hành những văn bản giá trị để quản lý 

an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu 
dùng, dựa trên công trình của những cá 
nhân, tổ chức có thông tin tốt nhất về 
lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Các 
quốc gia đã hưởng ứng bằng cách xây 
dựng bộ luật và tiêu chuẩn thực phẩm 
dựa trên tiêu chuẩn Codex, và thành 
lập hoặc tăng cường cơ quan kiểm soát 
thực phẩm để giám sát việc tuân thủ các 
bộ luật này.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Một chương trình lớn và có tính toàn cầu 
như Codex Alimentarius cần phải được 
đánh giá để bảo đảm rằng công việc xây 
dựng tiêu chuẩn đang được quản lý và 
thực hiện một cách hiệu quả nhất. Đánh 
giá toàn diện đầu tiên hoạt động của 
Codex diễn ra vào năm 2002. 

Những lĩnh vực mà Codex luôn luôn nỗ 
lực để cải thiện bao gồm sự liên quan và 
hữu dụng của các tiêu chuẩn và tốc độ 

của quá trình xây dựng các tiêu chuẩn. 
Các thay đổi trong Codex từ việc đánh 
giá gồm các phiên họp thường niên 
của Ủy ban Codex, các nhiệm vụ mới 
cho Ủy ban điều hành đánh giá các đề 
xuất quan trọng để thực hiện công việc 
và giám sát tiến độ xây dựng các tiêu 
chuẩn. Codex, thông qua hoạt động của 
Quỹ Ủy thác Codex, cũng làm việc để 
nâng cao kĩ năng và kiến thức xây dựng 
các tiêu chuẩn của các nước đang phát 
triển giúp hệ thống quản lý thực phẩm 
quốc gia vững mạnh và có chuẩn bị kỹ 
lưỡng hơn.

Một khảo sát toàn cầu gần đây về nhận 
thức Codex được thực hiện năm 2015 đã 
cho thấy nhu cầu cần phải tăng cường 
và chú trọng đến hoạt động truyền 
thông. Codex hiện nay đang đáp ứng 
những phương thức tìm thông tin mới 
qua internet và mạng xã hội. 

Một kết quả to lớn khác là 
khiến cộng đồng toàn cầu 
nhạy bén hơn đối với các mối 
nguy từ thực phẩm, cũng như 
tầm quan trọng của chất lượng 
thực phẩm và từ đó nảy sinh 
nhu cầu cần có các tiêu chuẩn 
thực phẩm.
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Nói một cách đơn giản, Codex 
Alimentarius là một bộ các tiêu 

chuẩn, quy phạm thực hành, 
hướng dẫn và các khuyến nghị 
liên quan đến thực phẩm. Một 

số văn bản mang tính chất khái 
quát chung, một số lại rất cụ thể. 

Các văn bản Codex được cập nhật 
thường xuyên để bảo đảm tính 

nhất quán đối với những kiến 
thức khoa học hiện nay.



13

TIÊU CHUẨN, HƯỚNG DẪN VÀ QUY 
PHẠM THỰC HÀNH

Tiêu chuẩn Codex và những văn bản có 
liên quan đều mang bản chất tự nguyện. 
Những văn bản này cần được chuyển đổi 
thành luật hoặc quy định quốc gia để có 
thể thi hành. Tiêu chuẩn Codex có thể khái 
quát hoặc cụ thể. Tiêu chuẩn chung, Hướng 
dẫn và các Quy phạm thực hành được áp 
dụng ngang nhau. Những văn bản này đề 
cập tới thực hành vệ sinh, ghi nhãn, phụ gia, 
kiểm tra và chứng nhận, dinh dưỡng và dư 
lượng thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật. 
Các Tiêu chuẩn Codex về sản phẩm đề cập 
đến các sản phẩm cụ thể, nhưng hiện nay 
Codex đã và đang xây dựng các tiêu chuẩn 
cho các nhóm thực phẩm chẳng hạn một 
tiêu chuẩn chung cho các loại nước ép quả 
và nectar, thay vì một tiêu chuẩn cho một 
loại quả.

Phương pháp phân tích và lấy mẫu của 
Codex, bao gồm các phương pháp phân 
tích chất nhiễm bẩn và dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc thú y trong thực phẩm, 
cũng được coi là tiêu chuẩn Codex.

Tài liệu hướng dẫn Codex phân ra hai loại:

- nguyên tắc đề ra chính sách về một số lĩnh 
vực chủ chốt; và

- hướng dẫn diễn giải những nguyên tắc này 
hoặc diễn giải các điều khoản trong các tiêu 
chuẩn chung Codex.

Trong trường hợp phụ gia thực phẩm, chất 
nhiễm bẩn, vệ sinh thực phẩm và vệ sinh 
thịt, những nguyên tắc cơ bản để quản lý 
những sản phẩm này được xây dựng và đưa 
vào các tiêu chuẩn và quy phạm thực hành 
tương ứng. 

Một ví dụ về tài liệu Hướng dẫn Codex là 
Hướng dẫn thiết kế và thực hiện Chương 
trình bảo đảm an toàn thực phẩm quốc 
gia về sử dụng thuốc thú y trong động 
vật dùng làm thực phẩm (Guidelines 
for the Design and Implementation 
of National Regulatory Food Safety 
Assurance ProgrammesAssociated with 
the Use of Veterinary Drugs in Food 
Producing Animals) (CAC/GL 71-2009).

Quy phạm thực hành Codex – bao gồm 
Quy phạm thực hành vệ sinh – định 
nghĩa các thực hành sản xuất, xử lý, 
chế biến, vận chuyển và bảo quản thực 
phẩm đơn lẻ hoặc nhóm thực phẩm 
thiết yếu để bảo đảm thực phẩm đó an 
toàn và phù hợp với tiêu dùng. Ví dụ, về 
vệ sinh thực phẩm, tài liệu cơ bản nhất 
là Nguyên tắc chung về Vệ sinh Thực 
phẩm Codex, giới thiệu áp dụng Phân 
tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 
(HACCP) cho hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm.

Một ví dụ khác về quy phạm thực hành là 
Quy phạm thực hành Giảm Acrylamide 
trong thực phẩm (CAC/RCP 67-2007).

MỘT CODEX KHÔNG CẦN GIẤY TỜ

Văn bản gốc của Codex trong những 
năm 1960 là những tập sách in. Với các 
bước tiến về lưu trữ điện tử, CD-ROM 
được sử dụng từ những năm 90. Ngày 
nay, mỗi tiêu chuẩn Codex đều được xây 
dựng và lưu trữ điện tử, và ban hành trên 
trang web của Codex bằng các ngôn 
ngữ khác nhau ngay khi được Uỷ ban 
Codex thông qua tại các phiên họp Đại 
hội đồng.

03.	 Codex là gì?
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Milk

Yogurt

an toàn

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Làm sao để có sữa chất 
lượng và an toàn?

Sữa, và các sản phẩm như pho-mát và sữa 
chua, đồng hành cùng bạn trong cuộc sống 
và chúng là lựa chọn lý tưởng để làm nổi bật 
những nỗ lực của Codex qua chuỗi cung 
ứng – từ nông trại đến bàn ăn.

Mục tiêu rõ ràng trong công việc của Codex 
là thực phẩm an toàn, có chất lượng, và có 
các quy định hài hòa để thúc đẩy công bằng 
trong thương mại thực phẩm. 

Công việc này bắt đầu với chăn nuôi và cách 
thức chăn nuôi ví dụ như thức ăn chăn nuôi 
và thuốc thú y. Vật nuôi được vắt lấy sữa và 
khi thu mua sữa, vận chuyển và bảo quản thì 
phải được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo 
an toàn, chất lượng và dinh dưỡng. Khi chế 
biến sữa, phải kiểm tra để bảo đảm vi khuẩn 
có hại và các chất nhiễm bẩn khác được loại 
bỏ trong khi vẫn giữ được tính dinh dưỡng, 
vị, màu, mùi và kết cấu của sản phẩm. 

Nếu vận chuyển sữa hoặc có thể chế biến 
sữa thành các sản phẩm khác thì mỗi công 
đoạn phải được theo dõi và ghi nhãn.

Nếu sản phẩm xuất khẩu thì phải đáp ứng 
các quy định và tiêu chuẩn quốc tế cũng 
như đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 
dùng.

Và khi bạn nếm và thưởng thức ly sữa, 
hương thơm, mùi vị và mức độ thỏa mãn 
với sản phẩm đó sẽ quyết định việc bạn có 
tiếp tục mua sản phẩm này hay không. 

Vậy khi bạn uống sữa, thử một loại pho-mát 
hảo hạng hay mua một sản phẩm sữa lên 
men thơm ngon, hãy nghĩ tới hoạt động của 
Codex trên toàn cầu để bảo đảm, sản phẩm 
thực phẩm bạn tiêu dùng đều an toàn và 
chất lượng, bất kể bạn ở đâu.
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Yogurt

1. 2. 3. 4. 5. 6.

15. 14. 13. 12. 11.

7. 

8. 

9. 

10. 

Quy phạm thực 
hành tốt đối với 
thức ăn Chăn nuôi 
(Good Animal 
Feeding);

Tiêu chuẩn chung 
Codex đối với 
Chất nhiễm bẩn và 
độc tố trong thực 
phẩm và thức ăn 
chăn nuôi ;

Quy phạm thực 
hành vệ sinh đối với 
Sữa và Sản phẩm 
Sữa;

Hướng dẫn Áp 
dụng các Nguyên 
tắc chung về Vệ 
sinh Thực phẩm để 
Kiểm soát Listeria 
M o n o c y t o g e n e s 
trong thực phẩm;

Tiêu chuẩn thực 
phẩm đối với chế 
độ ăn đặc biệt dành 
cho người mẫn cảm 
với Gluten;

Tiêu chuẩn chung 
Codex về áp dụng 
các thuật ngữ đối 
với sữa;

Các nguyên tắc 
chung về Vệ sinh 
Thực phẩm bao 
gồm HACCP;

Giới hạn dư lượng 
tối đa (MRLs) đối 
với thuốc thú y và 
thuốc bảo vệ thực 
vật;

Hướng dẫn Thiết 
kế và thực hiện 
Chương trình Bảo 
đảm An toàn Thực 
phẩm Quốc Gia 
về Sử dụng Thuốc 
Thú Y trong động 
vật dùng làm thực 
phẩm.

Nguyên tắc truy 
xuất nguồn gốc/
truy xuất sản 
phẩm trong Kiểm 
tra thực phẩm và 
hệ thống chứng 
nhận;

Quy phạm thực 
hành Giảm thiểu 
và phòng ngừa 
Kháng kháng sinh;

Các phương pháp 
Phân tích và Lấy 
mẫu;

Các nguyên tắc 
kiểm tra Thực 
phẩm xuất nhập 
khẩu và hệ thống 
chứng nhận;

Tiêu chuẩn chung 
về phụ gia thực 
phẩm;

Tiêu chuẩn chung 
về ghi nhãn Thực 
phẩm bao gói sẵn;

Những tiêu chuẩn trên là một ví dụ.
Hiện nay đang có trên 30 tiêu chuẩn Codex về Sữa và sản phẩm sữa và trên 50 tài liệu hướng dẫn 
và Quy phạm thực hành tác động đến phương pháp sản xuất và giao thương những sản phẩm này.

Chất lượng 
tôt

Sẵn sàng cho 
thương mại
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NHỮNG TIÊU 
CHUẨN CHUNG

TIÊU CHUẨN 
THỰC PHẨM

Phụ gia thực phẩm 
thường được xác nhận 
bằng cách tham chiếu 
Tiêu chuẩn chung Codex 
về  Phụ gia thực phẩm. 
Các ngoại lệ hoặc bổ 
sung thêm vào Tiêu 
chuẩn chung về  Phụ gia 
thực phẩm là rất hiếm và 
phải được đánh giá đầy 
đủ. Tuy vậy, tất cả các 
chất phụ gia thực phẩm 
phải được JECFA đánh 
giá nguy cơ và được Ban 
kỹ thuật Codex về  Phụ 
gia thực phẩm (CCFA) 
thông qua.

Vệ sinh 

đề cập đến các Quy 
phạm thực hành Vệ sinh 
của Codex đối với các sản 
phẩm nhất định. Trong 
hầu hết trường hợp, sản 
phẩm không được chứa 
vi sinh vật gây bệnh, độc 
tố, các chất độc hại khác 
với lượng có thể gây hại 
đến sức khỏe.

Các chất nhiễm bẩn 
có giới hạn cho phép 
trong các sản phẩm là 
đối tượng áp dụng của 
tiêu chuẩn. Các giới hạn 
này căn cứ vào khuyến 
nghị khoa học của FAO 
và WHO và phải nhất 
quán với Tiêu chuẩn 
chung Codex đối với 
chất nhiễm bẩn và độc 
tố trong thực phẩm và 
thức ăn chăn nuôi. Nếu 
cần, có thể tham khảo 
các giới hạn tối đa cho 
phép của Codex đối với 
dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật và thuốc thú y 
trong thực phẩm

Những tiêu chuẩn chung, 
hướng dẫn và quy phạm 
thực hành được áp dụng 
cho mọi loại thực phẩm.

NHỮNG TIÊU CHUẨN CHUNG chủ yếu đề cập tới an toàn thực phẩm, thông tin người 
tiêu dùng và những yêu cầu thương mại.
NHỮNG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM THỰC PHẨM có khuôn mẫu chung, nêu cụ thể thực 
phẩm đó là gì, cách chế biến và bao hàm các thành phần thiết yếu gì.

Ngũ cốc, 
các loại 
hạt họ 
đậu và 
sản phẩm 
từ chúng 
kể cả 
p r o t e i n 
thực vật.

Chất béo, 
dầu và các 
sản phẩm 
liên quan

Cá và các sản 
phẩm thủy 
sản

Hoa quả và 
rau tươi

Hoa quả, rau 
củ đã qua xử 
lý và đông 
lạnh.

Các tiêu chuẩn thực 
phẩm là nhóm các tiêu 
chuẩn cụ thể lớn nhất 
của Codex.
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OK

Ghi nhãn 

bao gồm các điều 
khoản về tên thực 
phẩm và những yêu 
cầu đặc biệt để đảm 
bảo người tiêu dùng 
không bị lừa gạt hoặc 
hiểu nhầm bản chất 
của thực phẩm đó. 
Các điều khoản này 
phải thống nhất với 
Tiêu chuẩn chung 
Codex về ghi nhãn 
Thực phẩm bao gói 
sẵn. Các yêu cầu liệt 
kê thành phần và ghi 
thời hạn sử dụng.

Phương pháp Phân 
tích và Lấy mẫu 

bao gồm một danh 
sách các phương 
pháp thử nghiệm 
cần thiết để đảm bảo 
rằng thực phẩm phù 
hợp với các yêu cầu 
trong tiêu chuẩn. Các 
phương pháp chuẩn 
được quốc tế công 
nhận đáp ứng được 
các tiêu chí của Uỷ 
ban về độ chính xác, 
độ chụm..v..v được sử 
dụng.

Kiểm tra và Chứng 
nhận Thực phẩm 
xuất nhập khẩu 
đảm bảo công bằng 
trong buôn bán 
và thuận lợi cho 
thương mại quốc tế.

Những khía cạnh về 
dinh dưỡng của thực 
phẩm và thực phẩm 
dành cho chế độ ăn 
đặc biệt phải được 
xem xét đến.

Mỗi một BAN KỸ THUẬT CODEX đại diện cho một vấn đề chung và một nhóm sản 
phẩm thực phẩm cụ thể.

Nước ép quả Thịt và sản 
phẩm thịt; 
súp và nước 
dùng

Sữa và sản 
phẩm sữa

Đường, ca-
cao, các sản 
phẩm sô-cô-la 
và những sản 
phẩm khác

Tên của tiêu chuẩn

phải rõ ràng, chính xác 
thể hiện được tên thông 
dụng của thực phẩm đó.

Phạm vi áp dụng 

bao gồm tên của thực 
phẩm là đối tượng áp 
dụng của tiêu chuẩn, và 
trong hầu hết các trường 
hợp, bao gồm cả mục 
đích sử dụng thực phẩm 
đó.

Khối lượng và phép đo

bao gồm các điều khoản 
như độ đầy của vật chứa, 
khối lượng tịnh của thực 
phẩm.

Mô tả 

gồm định nghĩa của sản 
phẩm hoặc, nếu có thể, 
sản phẩm với các chỉ dẫn 
nguyên liệu cấu thành 
sản phẩm đó.

Thành phần cơ bản 

gồm thông tin về thành 
phần cấu thành và đặc 
tính của thực phẩm, 
cũng như các thành 
phần bắt buộc hoặc tùy 
chọn.
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Uỷ ban Codex được thành 
lập do nhu cầu thiết yếu. 

Hiến pháp và quy chế khôn 
khéo, thận trọng trong quy 

trình hoạt động đảm bảo 
rằng Uỷ ban sẽ theo đuổi 
những mục tiêu được xác 
định rõ ràng một cách có 

nguyên tắc, không thiên vị 
và mang tính khoa học.
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04.	 Hệ thống Codex: Uỷ ban Codex 
và cách thức hoạt động

UỶ BAN CODEX QUỐC TẾ

Uỷ ban Codex do Tổ chức Nông lương Liên Hiệp 
Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng 
sáng lập để thực hiện chương trình tiêu chuẩn thực 
phẩm và đã họp phiên đầu tiên vào năm 1963. Cơ 
sở pháp lý của Uỷ ban gồm mười điều tạo thành 
Hiến pháp của Ủy ban Codex quốc tế. Những điều 
khoản này đã được Hội nghị FAO và Đại hội đồng Y 
tế Thế giới thông qua, cho phép Uỷ ban có thể hoạt 
động như một tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nhiệm vụ 

của Ủy ban, được nêu ở Điều 1, là xây dựng các 
tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế để bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong 
buôn bán và thương mại quốc tế về thực phẩm. 
Điều 2 xác định điều kiện để trở thành thành viên 
của Uỷ ban, dành cho tất cả các nước thành viên và 
tư cách thành viên của FAO và WHO. Tháng 5 năm 
2016, 188 quốc gia thành viên của Ủy ban Codex 
và một tổ chức thành viên (Liên minh châu Âu) đại 
diện cho 99,8% dân số thế giới. 

Uỷ ban Codex sẽ … chịu trách nhiệm đề xuất, phải được Tổng Giám đốc 
của Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến thực hiện Chương 
trình Tiêu chuẩn Thực phẩm FAO/WHO, mục đích đề ra là:

(a) bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong 
thương mại thực phẩm;
(b) Xúc tiến việc điều phối các hoat động về tiêu chuẩn thực phẩm do 
các tổ chức chính phủ, phi chính phủ quốc tế thực hiện;
(c) xác định các ưu tiên, khởi động, hướng dẫn soạn thảo các dự thảo 
tiêu chuẩn thông qua và với sự trợ giúp của những tổ chức phù hợp;
(d) hoàn thiện các tiêu chuẩn được xây dựng (c) và ban hành chúng 
thành bộ tiêu chuẩn Codex khu vực hoặc quốc tế, cùng với những tiêu 
chuẩn quốc tế đã được các cơ quan khác xây dựng (b), nếu có thể;
(e) sửa đổi những tiêu chuẩn đã ban hành, theo hướng cập nhật, khi cần 
thiết.

những điều lệ của Uỷ ban Codex 
Alimentarius – Điều 1.
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ĐẠI DIỆN

Uỷ ban Codex Alimentarius thực sự là 
một tổ chức quốc tế. Hơn 600 đại biểu, 
đại diện trên 130 chính phủ thành viên 
và 40 tổ chức quan sát viên, tham gia 
buổi họp thường niên của Uỷ ban. Các 
chủ tịch và phó chủ tịch đã được bầu 
từ khắp các khu vực – châu Phi, châu Á, 
châu Âu, Mỹ La-tinh và vùng Caribean, 
Cận Đông, Bắc Mỹ, và khu vực Tây Nam 
Thái Bình Dương.

Để phù hợp với khuyến nghị bắt đầu từ 
một đánh giá vào năm 2002, các phiên 
họp Đại hội đồng Codex diễn ra hàng 
năm và luân phiên tại trụ sở FAO - Rome 
và trụ sở WHO - Geneva, mặc dù thỉnh 
thoảng Uỷ ban gặp mặt thường xuyên 
hơn hoặc có những buổi họp đặc biệt 
hoặc bất thường. Đại diện tại các buổi 
họp là cấp quốc gia và các đoàn đại 
biểu quốc gia do các quan chức cao cấp 
chính phủ dẫn đầu.

Các đại biểu quốc gia gồm, và thường là 
đại diện ngành công nghiệp thực phẩm, 
tổ chức người tiêu dùng và các Viện hàn 
lâm của nước đó. Các quốc gia chưa 
phải thành viên của Uỷ ban Codex đôi 
khi được mời tham dự với tư cách quan 
sát viên.

Một số tổ chức chính phủ quốc tế (IGO) 
và phi chính phủ quốc tế (NGO) ở vị trí 
quan sát viên của Codex cũng được mời 
tham dự. Mặc dù với tư cách “quan sát 
viên”, truyền thống của Uỷ ban Codex 
cho phép những tổ chức này được đưa 
ra quan điểm ở mọi giai đoạn trong quá 
trình xây dựng tiêu chuẩn, ngoại trừ 
quyết định cuối cùng, vì đó là đặc quyền 
của các chính phủ thành viên.

Để tạo điều kiện cho việc liên lạc với các 

Điều khoản của quy trình hoạt 
động của Codex

Mô tả và chính thức hóa quy trình làm việc phù hợp 
với một tổ chức liên chính phủ

Các điều kiện để trở thành thành viên của Uỷ ban

Bổ nhiệm các thành viên của Uỷ ban, bao gồm chủ 
tịch, ba phó chủ tịch, ban thư ký, và mô tả trách 

nhiệm của họ

Bổ nhiệm các điều phối viên khu vực

 Thành lập Ủy ban điều hành gặp mặt giữa các 
phiên họp Đại hội đồng, thay mặt Uỷ ban làm việc 

như một bộ phận điều hành.

Tần suất và hoạt động của các phiên họp Đại hội 
đồng của Uỷ ban.

Bản chất chương trình nghị sự của các phiên họp 
Đại hội đồng

Thủ tục bầu cử

Quan sát viên

Việc chuẩn bị các ghi chép và báo cáo của Uỷ ban

Thành lập các tổ chức trực thuộc

Quy trình đã được phê duyệt để xây dựng một tiêu 
chuẩn Codex quốc tế

Phân bố ngân sách và ước tính chi phí

Ngôn ngữ sử dụng 
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quốc gia thành viên, Uỷ ban Codex quốc 
tế, kết hợp với các chính phủ quốc gia, đã 
thành lập Đầu mối liên lạc Codex quốc 
gia (National Codex Contact Point), và 
nhiều nước thành viên có Ủy ban Codex 
Quốc gia (National Codex Committee) 
để điều phối các hoạt động Codex trong 
phạm vi quốc gia mình.

Từ khi bắt đầu thành lập, Sự quan tâm 
tới các hoạt động của Codex dần được 
tăng lên, và sự tham gia ngày càng tăng 
cao của các nước đang phát triển là một 
điểm sáng trong công việc của Uỷ ban, 
cũng như là sự xác nhận tiên đoán của 
những người sáng lập Uỷ ban.

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN

Biên soạn bộ tiêu chuẩn Codex 

Như đã nêu trong Điều 1 của Hiến pháp 
Uỷ ban Codex (commission’s statutes), 
một trong những mục đính chủ yếu của 
Uỷ ban là soạn thảo các tiêu chuẩn thực 
phẩm và ban hành chúng thành bộ tiêu 
chuẩn Codex.

Cơ sở pháp lý cho các hoạt động và 
quy trình của Uỷ ban được xuất bản 
thành cuốn sổ tay hoạt động của 
Codex (Procedural Manual of the Codex 
Alimentarius Commission). Giống như 
tất cả hoạt động khác của Uỷ ban, quy 
trình xây dựng các tiêu chuẩn Codex 
được xác định rõ ràng, minh bạch và 
công khai. Về bản chất, quy trình đó bao 
gồm:

  Đệ trình văn bản đề nghị xây dựng 
một tiêu chuẩn phải do một chính 
phủ hoặc một Ban kỹ thuật Codex 
thực hiện. Văn bản đề nghị thường 

kèm theo các tài liệu thảo luận phác 
thảo các nội dung chính của tiêu 
chuẩn đề nghị, sau đó dự án công 
việc sẽ quy định khung thời gian và 
các vấn đề ưu tiên thực hiện. 

  Ủy ban Codex quyết định phê 
duyệt xây dựng tiêu chuẩn như 
đề xuất căn cứ vào việc đánh giá 
tổng thể dự án công việc.. “Tiêu chí 
Thiết lập Ưu tiên Công việc” giúp 
Uỷ ban hoặc Ủy Ban điều hành ra 
quyết định và lựa chọn Ban kỹ thuật 
Codex chịu trách nhiệm điều hành 
công việc xây dựng tiêu chuẩn đó. 
Nếu cần thiết, Ban kỹ thuật Codex 
mới - thường là Nhóm đặc trách – 
sẽ được thành lập. (1)

  Biên soạn bản dự thảo tiêu chuẩn 
sẽ do Ban Thư ký thực hiện (2) và 
gửi tới các nước thành viên để lấy 
ý kiến. (3)

  Ban kỹ thuật Codex được phân 
công chịu trách nhiệm xây dựng 
dự thảo tiêu chuẩn (4) xem xét các 
ý kiến góp ý, và trình dự thảo tiêu 
chuẩn lên Uỷ ban (5). Dự thảo này 
cũng có thể được gửi tới các Ban kỹ 
thuật Codex về Ghi nhãn, Vệ sinh 
thực phẩm, Phụ gia thực phẩm, 
Chất nhiễm bẩn hoặc Phương pháp 
phân tích để các Ban kỹ thuật này 
sửa đổi các nội dung tương ứng.

  Các thành viên và tổ chức quốc tế 
liên quan cũng có thể đóng góp ý 
kiến cho dự thảo tiêu chuẩn (6). Ý 
kiến của họ được xem xét bởi bộ 
phận tiếp nhận công việc và những 

chỉnh sửa cuối cùng sẽ được thực 
hiện (7).

  Hầu hết cần vài năm để xây dựng và 
hoàn thiện một tiêu chuẩn Codex. 
Một khi đã được Uỷ ban Codex 
thông qua, một tiêu chuẩn Codex 
sẽ được đưa vào vào bộ tiêu chuẩn 
Codex. (8)

Soát xét và thích nghi; cập nhật các 
tiêu chuẩn Codex 

Uỷ ban Codex và các Ban kỹ thuật cam 
kết luôn cập nhật bộ tiêu chuẩn Codex 
và các văn bản liên quan để bảo đảm sự 
nhất quán với kiến thức khoa học hiện 
tại và nhu cầu của các nước thành viên. 

Hầu hết các nước hiện nay cần những 
tiêu chuẩn ít cứng nhắc (less prescriptive) 
– đặc biệt là đối với các sản phẩm thực 
phẩm – hơn những tiêu chuẩn đã được 
xây dựng từ những năm 1970 và 1980. 
Uỷ ban bám sát những thay đổi này, và 
đã củng cố nhiều tiêu chuẩn cũ, quá chi 
tiết thành các tiêu chuẩn mới mang tính 
khái quát hơn. Lợi ích của việc này cho 
phép phạm vi áp dụng rộng hơn, đổi 
mới trong việc tạo nên các thực phẩm 
mới. Tất nhiên, cơ sở khoa học để bảo 
vệ người tiêu dùng luôn được duy trì và 
tăng cường bằng quá trình soát xét và 
đổi mới này.

CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

Theo Quy Chế, Uỷ ban có quyền thành 
lập ba loại tổ chức trực thuộc:

  Ủy ban Codex, bao gồm cả các 
Nhóm đặc trách liên chính phủ, làm 
nhiệm vụ biên soạn dự thảo tiêu 
chuẩn trình lên Uỷ ban. Các Bankỹ 
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thuật này do các quốc gia thành 
viên chủ trì, chịu trách nhiệm chính 
cho mọi chi phí hoạt động và chỉ 
định chủ trì Ban kỹ thuật đó. Nhìn 
chung các quốc gia chủ trì không 
thay đổi, mặc dù việc chỉ định nước 
chủ trì cho các Ban kỹ thuật Codex 
là một nội dung thường trực trong 
chương trình nghị sự của Uỷ ban.

  Các Ủy ban điều phối, thông qua 
từng khu vực hoặc nhóm quốc gia 
điều phối các hoạt động trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn thực phẩm trong 
khu vực, bao gồm cả việc xây dựng 
các tiêu chuẩn khu vực.

Ban kỹ thuật về các vấn đề chung 
(General subject committee)

Ban kỹ thuật về các vấn đề chung, đôi 
khi được gọi là “Ban kỹ thuật theo ngành 
ngang”(horizontal committee), xây dựng 

tất cả các khái niệm và nguyên tắc áp 
dụng cho thực phẩm nói chung, thực 
phẩm cụ thể hoặc các nhóm thực phẩm; 
sửa đổi hoặc soát xét các điều khoản liên 
quan trong tiêu chuẩn Codex về sản 
phẩm; và, căn cứ vào các khuyến cáo của 
các tổ chức khoa học chuyên môn, xây 
dựng các khuyến nghị chính liên quan 
đến sức khỏe và an toàn của người tiêu 
dùng.

Các Ban kỹ thuật sau được cho là Ban kỹ 
thuật “các vấn đề chung” hoặc “ngang”:

  Ban kỹ thuật Codex về Phụ gia thực 
phẩm Codex Committee on Food 
Additives (CCFA)

  Ban kỹ thuật Codex về chất nhiễm 
bẩn trong thực phẩm Codex 
Committee on Contaminants in 
Foods (CCCF)

  Ban kỹ thuật Codex về Vệ sinh thực 
phẩm Codex Committee on Food 

Hygiene (CCFH)

  Ban kỹ thuật Codex về Ghi nhãn 
thực phẩm Codex Committee on 
Food Labelling (CCFL)

  Ban kỹ thuật Codex về Phương 
pháp phân tích và lấy mẫu Codex 
Committee on Methods of Analysis 
and Sampling (CCMAS)

  Ban kỹ thuật Codex về Dinh dưỡng 
và thực phẩm dành cho chế độ 
ăn đặc biệt Codex Committee on 
Nutrition and Foods for Special 
Dietary Uses (CCNFSDU)

  Ban kỹ thuật Codex về Dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật Codex 
Committee on Pesticide Residues 
(CCPR)

  Ban kỹ thuật Codex về Dư lượng 
thuốc thú y trong thực phẩm 
Codex Committee on Residues of 
Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)

QUY TRÌNH XÂY DỰNG 
MỘT TIÊU CHUẨN 
CODEX

Trước khi quyết định xây dựng một tiêu 
chuẩn mới hoặc văn bản khác, một đề 
xuất dự án công việc sẽ được chuẩn bị 
và thảo luận tại Ban kỹ thuật.

GIAI ĐOẠN BẮT ĐẦU

VĂN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN CÔNG VIỆC DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ 

GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1. 
Uỷ ban Codex thông qua công 
việc mới dựa trên Dự Án công 

việc và khuyến nghị của Ủy 
Ban điều hành.

2. 
Ban Thư ký Codex sắp 
xếp biên soạn dự thảo 
tiêu chuẩn đề nghị.

Chính phủ quốc gia hoặc 
các tổ chức trực thuộc của 
Uỷ ban Codex (các Ban kỹ 
thuật Codex tương ứng)

3.
Ban thư ký Codex gửi Dự thảo 
tiêu chuẩn đề nghị đến các thành 
viên Codex và các tổ chức quan 
sát viên để lấy ý kiến.

4. 

Ban thư ký Codex tiếp nhận ý kiến 
góp ý và gửi tới Ban kỹ thuật Codex 
được giao nhiệm vụ xây dựng tiêu 
chuẩn. Dự thảo tiêu chuẩn đề nghị 
được sửa đổi sau khi Ban kỹ thuật đã 
xem xét.

Mục tiêu, phạm 
vi áp dụng của 
tiêu chuẩn

Khung thời gian, 
mức độ ưu tiên 
và các vấn đề liên 
quan

Xác định nhu cầu 
cần có tư vấn 
khoa học và dữ 
liệu kỹ thuật ý kiến góp ý

NỘI DUNG DỰ THẢO 
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  Ban kỹ thuật Codex về Các nguyên 
tắc chung Codex Committee on 
General Principles (CCGP)

  Ban kỹ thuật Codex về Kiểm tra thực 
phẩm xuất nhập khẩu và hệ thống 
chứng nhận Codex Committee on 
Food Import and Export Inspection 
and Certification Systems (CCFICS).

Các Ban kỹ thuật này xây dựng các tiêu 
chuẩn, giới hạn tối đa phụ gia thực 
phẩm và chất nhiễm bẩn, Quy phạm 
thực hành hay các Hướng dẫn khác để 
áp dụng chung hoặc trong từng trường 
hợp cụ thể khi không cần xây dựng một 
tiêu chuẩn thực phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ, 
Ban kỹ thuật Codex về Vệ sinh thực phẩm 
(Committee on Food Hygiene) xây dựng 
Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia 
vị và các loại thảo mộc, Hygienic Practice 
for Spices and Dried Aromatic Plants, và 
Ban kỹ thuật Codex về Chất nhiễm bẩn 
trong thực phẩm xây dựng Tiêu chuẩn về 

hàm lượng tối đa Chì trong thực phẩm 
(Maximum Levels of Lead in Foods). Ban 
kỹ thuật Codex về Ghi nhãn thực phẩm, 
Dinh dưỡng và thực phẩm cho chế độ 
ăn đặc biệt (The Committees on Food 
Labelling and on Nutrition and Foods for 
Special Dietary Uses) cùng phối hợp để 
biên soạn tài liệu Codex Hướng dẫn ghi 
nhãn dinh dưỡng và công bố sức khỏe 
(Codex Guidelines on Nutrition and 
Health Claims).

Ban kỹ thuật Codex về Dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật (CCPR) và Dư lượng 
thuốc thú y trong thực phẩm (CCRVDF) 
xây dựng các giới hạn dư lượng tối đa 
(MRL) cho hai loại hóa chất dùng trong 
sản xuất nông nghiệp. Những MRL này 
được dựa trên tư vấn khoa học về độ 
an toàn của dư lượng còn lại sau khi sử 
dụng các hóa chất này theo thực hành 
nông nghiệp tốt hoặc thực hành chăn 
nuôi tốt.

Ban kỹ thuật Codex về Kiểm tra thực 
phẩm xuất nhập khẩu và hệ thống 
chứng nhận (CCFICS) giải quyết việc áp 
dụng các tiêu chuẩn đối với thực phẩm 
trong thương mại quốc tế, đặc biệt các 
chính phủ cần áp dụng các biện pháp 
quản lý để đảm bảo với những đối tác 
thương mại của họ rằng thực phẩm và 
hệ thống sản xuất được kiểm soát đúng 
đắn, bảo vệ người tiêu dùng khỏi các 
mối nguy do thực phẩm và tránh các 
hoạt động quảng cáo sản phẩm không 
trung thực.

Các Ban kỹ thuật Codex về sản phẩm 
(Commodity Committees)

Chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu 
chuẩn thực phẩm cụ thể hoặc nhóm 
thực phẩm. Để phân biệt các Ban kỹ 
thuật này với các “Ban kỹ thuật theo 
ngành ngang” và công nhận những trách 
nhiệm đặc biệt của họ, các Ban kỹ thuật 
này thường được gọi là “ Ban kỹ thuật 

KẾT LUẬN

5. 
Dự thảo tiêu chuẩn đề nghị được gửi tới Ủy 
ban điều hành để đánh giá tổng quan và 
tới Uỷ ban để thông qua tại bước 5.

6. 

Ban thư ký Codex tiếp tục 
gửi nội dung dự thảo tới 
các thành viên Codex và 
các tổ chức quan sát viên 
để lấy ý kiến tiếp.

7. 
Ban kỹ thuật Codex đảm 
nhận công việc xem xét 
các ý kiến góp ý và chỉnh 
sửa dự thảo tiêu chuẩn.

ý kiến góp ý

đánh giá tổng 
quan

TIÊU CHUẨN 
CODEX

8.
Dự thảo tiêu chuẩn được trình lên Ủy ban điều hành 
để đánh giá tổng quan và trình lên Uỷ ban Codex 
để được thông qua thành tiêu chuẩn Codex. Sau đó, 
tiêu chuẩn Codex này sẽ được ban hành trên trang 
web Codex quốc tế.

Bước 5/8
Các tổ chức trực thuộc(các Ban kỹ 
thuật Codex) áp dụng quy trình xây 
dựng nhanh, bước 5/8 ngày càng 
nhiều. Quy trình này kéo theo việc 
dự thảo tiêu chuẩn được trình Ủy 
ban Codex để thông qua ở bước 5, 
khuyến cáo bỏ qua Bước 6 và 7, và 
đồng thời với việc dự thảo này được 
thông qua ở Bước 8. Cách làm này 
tăng tốc quy trình thông qua dự 
thảo tiêu chuẩn một cách đáng kể.



24

CÁC TỔ CHỨC TRỰC 
THUỘC CỦA ỦY BAN 
CODEX

ỦY BAN CODEX 
QUỐC TẾ

Ban thư ký

Ban điều hành

Ban về các vấn đề chung

Chất nhiễm bẩn trong  thực phẩm -CCCF

Hà Lan

Phụ gia thực phẩm -CCFA

Trung Quốc

Vệ sinh thực phẩm -CCFH

Hoa Kỳ

Kiểm tra thực phẩm xuất nhập

khẩu và hệ thống chứng nhận -CCFICS
Úc

Gắn nhãn thực phẩm -CCFL

Canada

Những nguyên tắc chung-CCGP

Pháp

Những phương pháp phân tích và 

lấy mẫu-CCMAS

Hungary

Dinh dưỡng và thực phẩm

dành cho chế độ ăn đặc biệt -CCNFSDU

Đức

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-CCPR

Trung Quốc

Dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm-

CCRVDF

Hoa Kỳ



25

Các Ban kỹ thuật Codex về 

sản phẩm (đang hoạt động) 

Ngũ cốc, các hạt họ đậu -CCCPL

Hoa Kỳ

Cá và sản phẩm thủy sản -CCFFP

Na Uy

Rau và quả tươi -CCFFV

Mê - Hi - Cô

Dầu mỡ động vật và thực vật  -CCFO

Ma-lai-xi-a

Sữa và sản phẩm sữa -CCMMP

Niu-Di-Lân

Rau và quả chế biến -CCPFV

Hoa Kỳ

Đường -CCS

Co-lum-bi-a

Gia vị và thảo mộc -CCSCH

Ấn - Độ
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theo ngành dọc” (vertical committee). 
Các Ban kỹ thuật mới có thể được thành 
lập trên cơ sở tạm thời để giải quyết nhu 
cầu cụ thể là xây dựng những tiêu chuẩn 
mới. Từ năm 2015, Uỷ ban Codex hiện có 
các Ban kỹ thuật Codex sau:

  Ban kỹ thuật Codex về Dầu mỡ 
động vật và thực vật Committee on 
Fats and Oils

  Ban kỹ thuật Codex về Cá và sản 
phẩm thủy sản Committee on Fish 
and Fishery Products

  Ban kỹ thuật Codex về Rau và quả 
tươi Committee on Fresh Fruits and 
Vegetables

  Ban kỹ thuật Codex về Rau và quả 
chế biến Committee on Processed 
Fruits and Vegetables

  Ban kỹ thuật Codex về Gia vị và thảo 
mộc Codex Committee on Culinary 
Herbs and Spices

  Ban kỹ thuật Codex về Ngũ cốc, các 
hạt họ đậu Committee on Cereals, 
Pulses and Legumes

  Ban kỹ thuật Codex về Đường 
Committee on Sugars

  Ban kỹ thuật Codex về Sữa và sản 
phẩm sữa Codex Committee on 
Milk and Milk Products.

Các Ban kỹ thuật Codex sau đã tạm hoãn 
hoạt động vô thời hạn nhưng vẫn có thể 
làm việc nếu cần thiết:

  Ban kỹ thuật Codex về Sô cô la và 
sản phẩm ca cao Committee on 
Cocoa Products and Chocolate

  Ban kỹ thuật Codex về Vệ sinh thịt 
Committee on Meat Hygiene

  Ban kỹ thuật Codex về Nước khoáng 
thiên nhiên Committee on Natural 
Mineral Waters

  Ban kỹ thuật Codex về Protein 
thực vật Committee on Vegetable 
Proteins.

Các nước chủ nhà tổ chức các phiên họp 
của Ban kỹ thuật Codex trong khoảng 
thời gian 1 đến 2 năm một lần, tùy theo 
nhu cầu.

Số lượng đại biểu tham dự một số phiên 
họp của các Ban kỹ thuật Codex gần 
bằng số lượng đại biểu tham dự Hội 

nghị Đại hội đồng của Uỷ ban Codex 
quốc tế.

Nhóm đặc trách Liên Chính phủ (Ad 
hoc Intergovernmental Task Force) 

Năm 1999, Uỷ ban Codex đã nhận ra 
rằng cấu trúc cứng nhắc của các Ban 
kỹ thuật không thể đáp ứng được nhu 
cầu về các tiêu chuẩn và hướng dẫn bao 
hàm một phạm vi rộng của đối tượng áp 
dụng. Do đó Uỷ ban đã quyết định tạo ra 
một kiểu tổ chức trực thuộc thứ ba gọi là 
Nhóm đặc trách Liên Chính phủ (Codex 
ad hoc Intergovernmental Task Force), tổ 
chức này được thành lập và tồn tại trong 
một thời gian xác định. Cho đến nay, Uỷ 
ban đã thành lập các nhóm Đặc trách 
Liên Chính phủ sau:

  Nhóm đặc trách về Thức ăn chăn 
nuôi Task Force on Animal Feeding, 
(2000–2004 và 2011–2013);

  Nhóm đặc trách về Thực phẩm có 
nguồn gốc công nghệ sinh học 
Task Force on Foods Derived from 
Biotechnology, (1999–2003 và 
2005–2008);

  Nhóm đặc trách về Nước quả và 
nước rau Task Force on Fruit and 
Vegetable Juices, (1999–2005);

  Nhóm đặc trách về Xử lý và chế 
biến thực phẩm đông lạnh nhanh, 
Task Force on the Handling and 
Processing of Quick Frozen Foods, 
(2006–2008);

  Nhóm đặc trách về các chất kháng 
thuốc, Task Force on Antimicrobial 
Resistance, (2006–2011).

Các Ủy ban điều phối khu vực

Các Ủy ban điều phối khu vực đóng vai 
trò không thể thiếu trong việc bảo đảm 
các công việc của Uỷ ban đáp ứng nhanh 
những lợi ích của từng khu vực và các 
mối quan tâm của các nước đang phát 
triển. Những Ủy ban này thường họp hai 
năm một lần, với các đại diện quốc gia 
của khu vực đó. Báo cáo của các phiên 
họp khu vực được trình lên Ủy ban Codex 
và được thảo luận.

Quốc gia chủ trì Ủy ban điều phối cũng 
là Điều phối viên khu vực (Regional 
Coordinator) cho khu vực đó.

Các Ủy ban điều phối không có quốc 

gia chủ trì thường trực chịu trách nhiệm 
làm chủ nhà mà thường do quốc gia 
thành viên là Điều phối viên khu vực 
đảm nhiệm. Tùy theo khu vực, vai trò 
Điều phối viên khu vực được thay phiên 
giữa các thành viên trong khu vực. Theo 
nguyên tắc, Điều phối viên khu vực được 
Uỷ ban bổ nhiệm dựa trên đề cử từ Ủy 
ban Điều phối khu vực. Điều phối viên 
khu vực tiếp nhận chức vụ từ khi kết 
thúc phiên họp mà ở đó họ được bổ 
nhiệm và nhiệm kỳ hoạt động thường 
là hai năm. Điều phối viên có thể được 
tái bổ nhiệm cho một nhiệm kỳ hai năm 
tiếp theo. Có sáu Ủy ban điều phối khu 
vực sau:

  Châu Phi

  Châu Á

  Châu Âu

  Mỹ La-tinh và vùng Caribbean

  Cận Đông

  Bắc Mỹ và Tây Nam Thái Bình Dương
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TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CODEX (CODEX 
ADMINISTRATION)

Thư ký của Uỷ ban Codex Alimentarius 
được Tổng giám đốc của FAO và WHO 
bổ nhiệm sau khi mở cuộc tìm kiếm 
toàn cầu để tìm ra những ứng cử viên 
xứng đáng. Thư ký được hỗ trợ bởi một 
bộ phận nhỏ các chuyên gia kỹ thuật và 
chuyên môn.

Thường một cán bộ tiêu chuẩn thực 
phẩm (Food Standard Officer) của Codex 
có nền tảng kiến thức về An toàn thực 
phẩm, Y tế công cộng, Xây dựng tiêu 
chuẩn, Công nghệ thực phẩm, Hóa học, 
Vi sinh học hoặc Thuốc thú y. 

Ban thư ký được đặt và hoạt động tại 
trụ sở FAO ở Rome và đóng vai trò phối 
hợp, liên kết tất cả các hoạt động của 
Codex. Cán bộ tiêu chuẩn thực phẩm 
Codex chịu trách nhiệm soạn thảo, quản 
lý và phân phối thông tin của các Ban kỹ 
thuật Codex tới các thành viên và quan 
sát viên về các vấn đề như dự thảo tiêu 
chuẩn đề nghị, soát xét các văn bản, và 
xuất bản các báo cáo của các Ban kỹ 
thuật Codex. Ban thư ký Codex liên kết 
tất cả các tổ chức trực thuộc Codex với 
nhau. Ban thư ký cũng chịu trách nhiệm 
quản lý sự phối hợp công việc giữa các 
Ban kỹ thuật Codex và luôn giám sát lập 
kế hoạch làm việc cho Codex, kể cả các 
Ban kỹ thuật đang hoạt động và tạm 
hoãn hoạt động, đảm bảo rằng các văn 
bản Codex luôn cập nhật với kiến thức 
khoa học hiện đại. Các phiên họp của 
Uỷ ban và Ban điều hành được tổ chức 
và thực hiện hoàn toàn bởi nhóm nhân 
viên làm việc tại Rome.

FAO VÀ WHO

Hai tổ chức đồng sáng lập chịu trách 
nhiệm quản lý Chương trình tiêu chuẩn 
thực phẩm liên kết FAO/WHO (Joint 
FAO/WHO Food Standards Programme) 
làm việc chặt chẽ và hoà hợp với Ban 
thư ký Codex về mọi vấn đề liên quan tới 
công việc của chương trình và đảm bảo 
rằng Codex luôn được hỗ trợ chuyên 
môn và kỹ thuật trong lĩnh vực từ dinh 
dưỡng đến an toàn thực phẩm, truyền 
thông, dịch vụ pháp lý.

BAN THƯ KÝ NƯỚC CHỦ NHÀ

Các Chính phủ thành viên đăng cai chủ 
trì các Ban kỹ thuật Codex phải cung cấp 

và duy trì địa điểm làm việc, tài chính và 
dịch vụ. Các Chính phủ này đóng góp 
rất lớn cho công việc của Codex. Chính 
phủ thành viên cũng lên kế hoạch đồng 
tổ chức các phiên họp Codex, thường 
là đồng tổ chức với các nước đang 
phát triển để nâng cao nhận thức và 
tăng cường sự tham gia của các quốc 
gia đang phát triển vào công việc của 
Codex. Ban thư ký Codex điều phối và 
giám sát các hoạt động của những Ban 
kỹ thuật ban này.

Đầu mối Codex quốc gia

Mỗi nước thành viên Codex chỉ định một 
đầu mối Codex quốc gia (CCP) thường 
đặt trong một Bộ chịu trách nhiệm quản 
lý thực phẩm. CCP là điểm liên kết giữa 
Ban Thư ký Codex và nước thành viên, 
phối hợp tất cả các hoạt động liên quan 
tới Codex ở cấp quốc gia. CCP là điểm 
kết nối giữa ngành thực phẩm, người 
tiêu dùng, thương gia và tất cả những 
bên liên quan khác để đảm bảo rằng 
chính phủ có được một chính sách cân 
bằng và những trợ giúp kỹ thuật phù 
hợp làm cơ sở đưa ra những quyết định 
liên quan tới công việc của Codex.

Tổ chức Quan sát viên

Codex không thể công bố về thẩm 
quyền trong lĩnh vực xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế nếu không hoan nghênh 
và đón nhận những cống hiến có giá trị 
từ các tổ chức quan sát viên. Những tổ 
chức cộng đồng và tư nhân, chính phủ 
và phi chính phủ, đều đóng một vai trò 
chủ chốt trong việc đảm bảo những văn 
bản Codex đạt chất lượng tốt nhất và có 
cơ sơ khoa học chắc chắn. Các tổ chức 
chuyên gia kỹ thuật,các Hiệp hội người 
tiêu dùng và ngành công nghiệp đã 
đóng góp vào quá trình xây dựng tiêu 
chuẩn với tinh thần cởi mở, hợp tác và 
minh bạch. 

Ban thư ký Codex

Các tổ chức xã hội, 
viện nghiên cứu, 
ngành công nghiệp

FAO/WHO, các cơ 
quan chính phủ

Các tổ chức quan sát

Các nước thành viên

Chủ tịch, ban thư ký 
nước chủ nhà
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Tuyên bố đầu tiên về Nguyên 
tắc liên quan tới vai trò của 

khoa học trong quá trình ra 
quyết định của Codex nói rằng,

“các tiêu chuẩn thực phẩm, 
hướng dẫn và những khuyến 

nghị khác của Codex phải dựa 
trên nguyên tắc phân tích khoa 

học đúng đắn …”.
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05.	 Codex và khoa học

NGUYÊN TẮC KHOA HỌC TRONG XÂY 
DỰNG TIÊU CHUẨN

Bằng chứng khoa học đúng đắn là nền 
tảng của bộ tiêu chuẩn Codex. 

Ngay từ khi bắt đầu, Codex đã là một 
hoạt động dựa trên khoa học. Những 
nhà chuyên môn và chuyên gia trong 
rất nhiều lĩnh vực đã đóng góp ý kiến tới 
mọi mặt của Codex để đảm bảo những 
tiêu chuẩn này trải qua các khảo nghiệm 
khoa học kỹ lưỡng nhất. Công bằng mà 
nói, công việc của Uỷ ban Codex, cùng 
với FAO và WHO trong vai trò hỗ trợ, đã 
tạo ra một tiêu điểm cho nghiên cứu và 
điều tra khoa học về thực phẩm, và Uỷ 
ban Codex, bản thân đã trở thành một 
môi trường quốc tế quan trọng để trao 

đổi chia sẻ thông tin khoa học về thực 
phẩm.

Năm 1995, Uỷ ban đã chấp thuận bốn 
quy tắc liên quan tới vai trò của khoa học 
trong quá trình ra quyết định Codex và 
mở rộng cân nhắc những yếu tố khác. 
Những quy tắc này bổ sung cho Nguyên 
tắc về vai trò của đánh giá nguy cơ An 
toàn thực phẩm (1997) và Tiêu chí đánh 
giá những yếu tố khác được nêu trong 
Nguyên tắc thứ hai (2001) 

Một tuyên bố toàn diện về nguyên tắc 
làm việc phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm và sức khỏe được Uỷ ban phê 
chuẩn năm 2003 và đưa vào Sổ tay hoạt 
động của Uỷ ban Codex.
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Các nguyên tắc chính 
trong xây dựng tư vấn 

khoa học

XUẤT SẮC
Sử dụng những ý kiến chuyên 
môn được quốc tếcông nhận, hỗ 
trợ bằng việc tạo ra một diễn đàn 
thảo luận khoa học toàn cầu dựa 
trên thực hành xây dựng hướng 
dẫntốt nhất.

ĐỘC LẬP 
Các chuyên gia đóng góp ý kiến 
của riêng cá nhân họ, không đại 
diện cho viện nghiên cứu hay 
chính phủ; họ được yêu cầu phải 
công khai những xung đột lợi ích 
có thể xảy ra.

MINH BẠCH
Quy trình và phương pháp đảm 
bảo tất cả các bên liên quan hiểu 
rõ quá trình xây dựng tư vấn khoa 
học và có quyền tiếp cận với các 
báo cáo, đánh giá an toàn, và 
những thông tin cơ bản khác.

TÍNH TOÀN CẦU
Có một cơ sở dữ liệu khoa học 
rộng lớn là cực kỳ quan trọng cho 
việc xây dựng tiêu chuẩn quốc 
tế.Vì vậy, các viện nghiên cứu và 
các bên liên quan trên toàn thế 
giới được mời thamgia xây dựng 
cơ sở dữ liệu. Lưu ý rằng, để hỗ trợ 
nguyên tắc này, một trong những 
mục tiêu của Kế hoạch chiến 
lược Codex 2014-2019 là “gia tăng 
đóng góp khoa học từ các nước 
đang phát triển”.

CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN VÀ TƯ 
VẤN KHOA HỌC

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn Codex đã 
thúc đẩy hoạt động của các ngành hóa 
học thực phẩm, công nghệ thực phẩm, 
vi sinh vật thực phẩm, nấm học, dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y. 
Rất nhiều công trình được tiến hành 
dưới dạng nghiên cứu cộng tác giữa các 
nhà khoa học, phòng thí nghiệm, viện 
nghiên cứu, trường đại học và Ủy ban 
chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO và các tổ 
chức tư vấn.

Những cuộc họp chuyên môn của FAO 
và WHO độc lập với Uỷ ban Codex (và 
các tổ chức trực thuộc của Uỷ ban), dù 
vậy kết quả các cuộc họp đóng góp 
rất đáng kể cho uy tín khoa học trong 
công việc của Uỷ ban. Ngay từ ngày đầu, 
Codex đã đi theo nguyên tắc đảm bảo 
tính độc lập của tư vấn khoa học với 
những hiện thực (practical realities) của 
quản lý nguy cơ.

Việc tham gia làm thành viên của các 
chuyên gia tư vấn là cực kỳ quan trọng. 
Độ tin cậy và sự khả năng chấp nhận 
mọi kết luận và khuyến nghị nào đều 
tùy thuộc vào tính khách quan, kỹ năng 
khoa học và năng lực tổng thể của 
chuyên gia tư vấn.

Vì vậy, các chuyên gia được mời tham 
dự được lựa chọn rất cẩn thận. Những 
người được chọn phải ưu việt trong lĩnh 
vực của họ, là người giỏi nhất, và hoàn 
toàn khách quan, công bằng trong đánh 
giá. Họ được bổ nhiệm độc lập - không 
phải là đại diện cho một chính phủ hay 
phát ngôn viên cho tổ chức nào – và 
đóng góp của họ là với tư cách cá nhân. 
Các chuyên gia được mời qua “kêu gọi 
chuyên gia” sẽ được cân nhắc để tuyển 
dụng khi thấy phù hợp. Những nhà khoa 
học từ mọi nơi trên thế giới, đặc biệt từ 
các nước đang phát triển, được khuyến 
khích ứng tuyển.

Các phiên họp chuyên gia 
hỗn hợp FAO/WHO, 2005 
– tháng 6 năm 2016
Ngoại trừ các phiên họp 
định kỳ của JECFA và JMPR

2005

  Phiên họp chuyên gia 
về lợi ích và nguy cơ tiềm 
ẩn của việc sử dụng hệ 
thống Lactoperoxidase để 
bảo quản sữa nguyên liệu

2006

  Phiên họp Kỹ thuật về 
Enterobacter sakazakii và 
Salmonella trong sữa bột 
cho trẻ sơ sinh.

  Phiên họp về sử dụng 
kết quả đánh giá nguy cơ 
vi sinh vật để xây dựng 
các chiến lược quản lý 
nguy cơ thực tiễn.
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Quy trình tuyển chọn chuyên gia được 
thực hiện để đảm bảo độ xuất sắc, độc 
lập, và minh bạch tuân theo khuyến 
nghị của ủy ban khoa học FAO/WHO. 
Các chuyên gia tham dự với tư cách 
chuyên gia độc lập được quốc tế công 
nhận, làm việc theo năng lực của mình 
và không đại diện cho bất cứ một công 
ty, Chính phủ hay các Viện nghiên cứu 
nào. Nhiệm vụ của họ là báo cáo về bất 
cứ một xung đột có thể xảy ra liên quan 
đến nội dung mà họ đang đánh giá. 

Hai nhóm chuyên gia, Ủy ban chuyên gia 
hỗn hợp FAO/WHO về Dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật (JMPR) và Ủy ban chuyên 
gia hỗn hợp FAO//WHO về Phụ gia thực 
phẩm (JECFA), trong nhiều năm nay, đã 
cung cấp các dữ liệu được quốc tế công 
nhận và được các Chính phủ, ngành 
công nghiệp và các trung tâm nghiên 
cứu sử dụng rộng rãi. Thành tựu của họ 
cống hiến cho công việc của Uỷ ban 
Codex là rất quan trọng, kết quả nghiên 
cứu của họ được công nhận toàn cầu 
và được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

quốc tế. Các đánh giá an toàn và kết quả 
của JECFA, cũng như của JMPR, dựa trên 
những thông tin khoa học tốt nhất, gồm 
các thông tin từ nhiều nguồn có căn cứ 
xác đáng.

Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO 
về Đánh giá nguy cơ Vi sinh vật (JEMRA) 
bắt đầu làm việc từ năm 2000. JEMRA 
nhắm tới tối ưu hóa việc sử dụng đánh 
giá nguy cơ vi sinh vật làm cơ sở khoa 
học để đưa ra quyết định quản lý nguy 
cơ trong việc giải quyết các mối nguy 
vi sinh vật trong thực phẩm. Đánh giá 
của họ và các khuyến cáo khác đóng 

góp cho công việc xây dựng tiêu chuẩn 
Codex, quy phạm thực hành vệ sinh và 
những hướng dẫn khác trong lĩnh vực vệ 
sinh thực phẩm và cung cấp cơ sở khoa 
học cho hoạt động này.

Tiếp nối mô hình thành công của các 
Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO, 
Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO 
về Dinh dưỡng (JEMNU) được thành lập 
năm 2010. JEMNU củng cố vai trò của 
FAO và WHO trong việc cung cấp tư vấn 
khoa học về dinh dưỡng cho các nước 
thành viên và tổ chức như Uỷ ban Codex 
và đặc biệt là Ban kỹ thuật Codex về Dinh 

Việc tuyển chọn chuyên gia được 
tiến hành hết sức cẩn thận.

  FAO/WHO/OIE Tư 
vấn chuyên gia về Sử 
dụng các chất kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản 
và Kháng kháng sinh.

  Phiên họp về 
Enterohaemorrhagic 
Escherichia coli (EHEC) 
trong thịt nguyên liệu và 
sản phẩm thịt: biện pháp 
tiếp cận các điều khoản 
về tư vấn khoa học.

2007

  Tư vấn chuyên gia 
về Đánh giá An toàn đối 
với Thực phẩm có nguồn 
gốc động vật tái tổ hợp 
ADN.

  Phiên họp chuyên 
gia về Virus trong Thực 
phẩm: Tư vấn Khoa học 
để hỗ trợ các hoạt động 
quản lý nguy cơ.

  Phiên họp chuyên 
gia về các mối nguy vi 
sinh vật liên quan đến 
các sản phẩm tươi sống.

  Phiên họp chuyên 
gia về Ảnh hưởng của 
Thức ăn chăn nuôi đối với 
an toàn thực phẩm.

  Phiên họp chuyên 
gia FAO/WHO/ OIE về các 
chất kháng sinh quan 
trọng.

2008

  Phiên họp chuyên 
gia về các mối nguy vi 
sinh vật trong Rau lá và 
thảo mộc.

  Phiên họp chuyên 
gia về các chất khử 
trùng chứa clo được sử 
dụng trong sản xuất và 
chế biến thực phẩm.

  Phiên họp chuyên 
gia về Enterobacter 
sakazakii (Cronobacter 
spp.) trong sản phẩm 
dinh dưỡng công thức 
dạng bột dành cho trẻ 
nhỏ.

  Phiên họp chuyên 
gia để soát xét các 
khía cạnh độc tố của 
melamine và axit 
xyanuric.
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2009

  Phiên họp chuyên 
gia về Campylobacter và 
Salmonella trong thịt gà.

2010

  Tư vấn chuyên gia 
về các nguy cơ và lợi ích 
từ tiêu thụ cá.

  Phiên họp chuyên 
gia về các vấn đề 
liên quan tới Vibrio 
parahaemolyticus và 
Vibrio vulnificus.

  Phiên họp chuyên 
gia để đánh giá các khía 
cạnh độc tố và sức khỏe 
của Bisphenol A.

2011

  Nhóm công tác 
chuyên gia điện tử về 
đánh giá nguy cơ sức 
khỏe cộng đồng do có 
mặt Salmonella trong 
nhuyễn thể 2 vỏ.

  Phiên họp chuyên 
gia về Phương pháp 
học và đếm Vibrio 
parahaemolyticus và 
Vibrio vulnificus trong 
hải sản.

  Phiên họp chuyên 
gia về Đánh giá nguy cơ 
Sức khỏe cộng đồng do 
có mặt Salmonella trong 
nhuyễn thể 2 vỏ.

2012

  Phiên họp chuyên 
gia về nguy cơ sức 
khỏe cộng đồng do 
Histamine và các amin 
có nguồn gốc vi sinh 
vật khác trong cá và sản 
phẩm thủy sản.

  Phiên họp chuyên 
gia về Ký sinh từ thực 
phẩm – Ưu tiên để quản 
lý nguy cơ.

CÁC ỦY BAN 
CHUYÊN GIA 
HỖN HỢP CỦA 
FAO/WHO

1955

1963

2000

Ủy ban Chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về  Phụ gia thực phẩm (JECFA)
Được thành lập năm 1955 để xem xét những khía cạnh về hóa chất, độc tố, chất 
nhiễm bẩn và dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm cho con người sử dụng. 
Ban kỹ thuật Codex quốc tế về  Phụ gia thực phẩm, Ban kỹ thuật Codex quốc tế 
về Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm và Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dư lượng 
thuốc thú y trong thực phẩm đã xác định các phụ gia thực phẩm, chất nhiễm bẩn 
và dư lượng thuốc thú y cần được ưu tiên đánh giá và chuyển các chất này tới 
JECFA để đánh giá trước khi đưa chúng vào các tiêu chuẩn Codex.

Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(JMPR)
Bắt đầu hoạt động năm 1963 sau khi có quyết định Uỷ ban Codex nên khuyến 
cáo các dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với thuốc bảo vệ thực vật và chất 
nhiễm bẩn từ môi trường trong một số sản phẩm thực phẩm cụ thể để đảm 
bảo các thực phẩm đó an toàn. có một quyết định tiếp theo cho rằng JMPR 
nên khuyến cáo các phương pháp lấy mẫu và phân tích. Đây là sự phối hợp 
chặt chẽ giữa JMPR và Ban kỹ thuật Codex về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(CCPR). CCPR xác định những chất cần được ưu tiên đánh giá về an toàn. Sau 
khi có đánh giá của JMPR, CCPR thảo luận những MRL khuyến cáo và, nếu thấy 
có thể được chấp nhận, sẽ chuyển các MRL khuyến cáo này tới Uỷ ban Codex 
để thông qua thành các MRL của Codex.

Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về Đánh giá nguy cơ Vi sinh vật 
(JEMRA)
Bắt đầu hoạt động từ năm 2000 để xây dựng và tư vấn cho Uỷ ban Codex 
các khía cạnh vi sinh vật trong an toàn thực phẩm. Ngoài việc cung cấp 
đánh giá nnguy cơ, JEMRA còn xây dựng các hướng dẫn về những vấn đề 
liên quan như thu thập dữ liệu và áp dụng đánh giá nguy cơ. JEMRA phối 
hợp chặt chẽ với Ban kỹ thuật Codex về vệ sinh thực phẩm, nhưng ngoài ra 
cũng tư vấn cho các Ban kỹ thuật Codex khác, ví dụ như Ban kỹ thuật Codex 
về Cá và sản phẩm thủy sản.
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dưỡng và thực phẩm dành cho chế độ 
ăn đặc biệt (CCNFSDU). JEMNU tổ chức 
các họp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể 
từ CCNFSDU hoặc từ các Ban kỹ thuật 
Codex khác. Ban thư ký của JEMNU xác 
định và mời những chuyên gia có liên 
quan trên toàn thế giới tham dự phiên 
họp của JEMNU, tại đó những bằng 
chứng cần thiết được xem xét và đánh 
giá, và kết quả đánh giá khách quan chất 
lượng của bằng chứng sẽ được cung 
cấp cho các nhà quản lý nguy cơ của 
Codex để xây dựng các tiêu chuẩn toàn 
cầu về dinh dưỡng phù hợp bao hàm cả 
vấn đề bảo vệ sức khỏe và thương mại.

Codex cũng có thể tiếp nhận các khuyến 
cáo tư vấn khoa học từ Nhóm tư vấn 
chuyên môn hướng dẫn Dinh dưỡng 
của WHO (NUGAG) được thành lập năm 
2010 theo yêu cầu của kỳ họp thứ 63 của 
Đại hội đồng Y tế thế giới “…để củng cố 
các bằng chứng dựa trên các hoạt động 
dinh dưỡng an toàn và hiệu quả để 
đương đầu với các ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng do gánh nặng suy dinh 
dưỡng …”. Công việc của NUGAG bao 

gồm cập nhật chế độ ăn để ngăn ngừa 
các bệnh béo phì và các bệnh không lây 
nhiễm (NCD) liên quan tới chế độ ăn, 
cũng như hướng dẫn của WHO về giảm 
thiểu đường và chất béo chuyển hóa 
trong chế độ ăn.

Một trong những điểm mạnh của mối 
liên kết giữa FAO, WHO và Codex trong 
các vấn đề khoa học là sự linh động. 
Những năm gần đây, FAO và WHO đã tổ 
chức các buổi tư vấnkhoa học chuyên 
môn về nhiều vấn đề với phạm vi rộng 
rãi. Không phải tất cả đều dẫn tới việc 
xây dựng tiêu chuẩn Codex mới, đôi khi 
cách tốt nhất để quản lý nguy cơ an toàn 
thực phẩm lại được xác định thông qua 
các biện pháp khác. FAO và WHO cũng 
đã khuyến nghị về các biện pháp thay 
thế để quản lý nguy cơ khác.

FAO và WHO không phải là nguồn duy 
nhất về thành tựu khoa học mà Codex 
dựa vào. Codex khuyến khích các tổ 
chức liên chính phủ có nền tảng khoa 
học khác đóng góp vào hệ thống khoa 
học của FAO và WHO. Cơ quan Năng 
lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có 

khuyến nghị và hỗ trợ việc xây dựng 
mức độ ô nhiễm phóng xạ trong thực 
phẩm và chiếu xạ thực phẩm. Tổ chức 
Thú y thế giới (OIE) đưa ra các khuyến 
cáo về sức khỏe động vật, các bệnh từ 
động vật đang ảnh hưởng tới con người 
và mối liên quan giữa sức khỏe động vật 
và an toàn thực phẩm.

Codex đặc biệt coi trọng tầm quan trọng 
của thành tựu khoa học đối với công 
việc của Codex. Những năm gần đây, do 
suy thoái kinh tế, vốn đầu tư cho hoạt 
động tư vấn khoa học đã bị giảm xuống. 
Điều này đã gây khó khăn cho FAO/WHO 
khi tổ chức các cuộc họp ban tư vấn của 
FAO và WHO khi cần để cung cấp đầy đủ 
các khuyến nghị khoa học theo yêu cầu 
của Codex và các nước thành viên. Do 
đó, khả năng xây dựng và ban hành một 
số tiêu chuẩn của Codex cũng bị ảnh 
hưởng vì không thể xây dựng một tiêu 
chuẩn Codex về thực phẩm nếu không 
có tư vấn khoa học.

2016

  Phiên họp chuyên 
gia về các yếu tố tương 
đương độc tố trong ngộ 
độc do các loài có vỏ.

2013

  Phiên họp chuyên 
gia về các ví dụ kiểm 
soát Trichinella spp. 
và Taenia saginata/ 
Cysticercus bovis dựa 
trên nguy cơ.

2014

  Phiên họp chuyên 
gia về an toàn vi sinh vật 
của thực phẩm dùng 
ngay từ lipid để quản 
lý tình trạng suy dinh 
dưỡng cấp mức độ vừa 
và nghiêm trọng.

  Phiên họp chuyên 
gia về các mối nguy vi 
sinh vật liên quan tới các 
gia vị và thảo mộc khô. 

  Phiên họp chuyên 
gia về các cách tiếp cận 
dựa trên nguy cơ để 
kiểm soát Trichinella 
trong thịt lợn.

  Phiên họp chuyên 
gia về xếp loại thực 
phẩm có độ ẩm thấp từ 
quan điểm quản lý an 
toàn thực phẩm.

2015

  Phiên họp chuyên 
gia về các biện pháp 
phòng ngừa để Kiểm 
soát Non-typhoidal 
Samonella spp. trong 
thịt bò và thịt lợn.

  Phiên họp chuyên 
gia về các mối nguy liên 
quan đến Thức ăn chăn 
nuôi.
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Từ những ngày đầu, FAO và 
WHO đã thúc đẩy việc áp 

dụng ngày càng nhiều các 
tiêu chuẩn chất lượng và an 
toàn đối với thực phẩm. Ưu 

tiên hàng đầu của Uỷ ban 
Codex là bảo vệ sức khỏe 

người tiêu dùng.
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06.	 Codex và Người tiêu dùng

TẬN TÂM VỚI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI 
TIÊU DÙNG

Ngay từ đầu, Uỷ ban Codex cùng với các 
tổ chức trực thuộc đã đặt nhiệm vụ ưu 
tiên bảo vệ và quyền lợi của người tiêu 
dùng lên hàng đầu, trong việc xây dựng 
các tiêu chuẩn thực phẩm và những 
hoạt động liên quan khác.

Các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc 
(UN) cũng đã công nhận tầm quan trọng 
của việc bảo vệ người tiêu dùng và vào 

năm 1985, một Nghị quyết của Đại hội 
đồng Liên Hiệp Quốc đã hình thành 
Hướng dẫn cho bảo vệ người tiêu dùng, 
xuất bản năm 1986. Những hướng dẫn 
này nhận định thực phẩm là một trong 
ba lĩnh vực ưu tiên quan trọng cho sức 
khỏe người tiêu dùng, và cụ thể chỉ định 
bộ tiêu chuẩn Codex là điểm tham khảo 
để bảo vệ người tiêu dùng về lĩnh vực 
thực phẩm.

Đầu những năm 1990 đã diễn ra 2 Hội 
nghị hướng tới quyền lợi người tiêu 

Đảm bảo ghi nhãn dinh dưỡng hiệu quả:

“cung cấp thông tin cho 
người tiêu dùng để họ có lựa 
chọn thông minh một loại 
thực phẩm…”

Mục đích của hướng dẫn Codex về 
ghi nhãn dinh dưỡng
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dùng liên quan đến an toàn và chất 
lượng thực phẩm. Hội thảo của FAO/
WHO về Tiêu chuẩn thực phẩm, Hóa 
học trong thực phẩm và Thương mại 
thực phẩm năm 1991 (tổ chức phối hợp 
với GATT), khuyến cáo tiếp tục và tăng 
cường sự tham gia của người tiêu dùng 
vào việc đưa ra quyết định về thực phẩm 
ở cấp quốc gia và quốc tế. Hội thảo Quốc 
tế về Dinh dưỡng của FAO/WHO lần thứ 
nhất được tổ chức năm 1992 khuyến 
nghị người tiêu dùng phải được bảo vệ 
thông qua việc nâng cao an toàn và chất 
lượng thực phẩm, và đề ra các biện pháp 
để hoàn thành mục tiêu đó.

Hơn nữa, năm 1993, FAO đã tổ chức một 
hội đàm tư vấn chuyên môn về Đưa 
quyền lợi người tiêu dùng vào kiểm soát 
thực phẩm. Mục đích là để hướng dẫn và 
hỗ trợ cho các quốc gia đang trong giai 
đoạn đầu đưa quyền lợi người tiêu dùng 
vào hệ thống kiểm soát thực phẩm tổng 
thế của họ, cũng như để cải thiện quá 
trình này tại những nước đã bước đầu 
thực hiện hoạt động này. Ban tư vấn đã 

Những công cụ như các 
nguyên tắc và quy phạm 
được xây dựng để thể hiện 
mục đích bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng khỏi các 
mối nguy từ thực phẩm.

Chất lượng và 
an toàn thực 
phẩm

năm 1993 Ban tư vấn chuyên gia FAO 
về việc đưa quyền lợi người tiêu dùng 
vào kiểm soát thực phẩm đã xác định 
các vấn đề đặc biệt đáng quan tâm 
với người tiêu dùng như sau:

Tiêu chuẩn

Người tiêu dùng cảm thấy họ 
không phải lúc nào cũng mua 
được sản phẩm đáng giá tiền bỏ 
ra. Họ cảm thấy rất bất bình với 
thực phẩm hỏng hoặc không 
đáp ứng được mong đợi về 
hương vị, mùi và độ ngon. 

Chất lượng dinh 
dưỡng

Tại nhiều quốc gia đang phát 
triển, thực phẩm kémchất 
lượng đang tước đi của người 
tiêu dùng giá trị dinh dưỡng. 
Tại các quốc gia phát triển, 
người tiêu dùng không hài 
lòng với việc trên nhãn sản 
phẩm không nêu đầy đủ các 
thông tin về dinh dưỡng.
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đưa ra một số khuyến nghị chung cũng 
như các khuyến cáo gửi tới Chính phủ, 
người tiêu dùng và ngành công nghiệp.

Hội nghị quốc tế FAO/WHO lần thứ hai 
được tổ chức tại Rome vào tháng 11 
năm 2014, hướng toàn cầu tập trung vào 
việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến 
suy dinh dưỡng. Hội nghị đã khẳng định 
cam kết đưa ra tại Hội thảo Quốc tế về 
Dinh dưỡng năm 1992, Hội nghị Thượng 
đỉnh quốc tế về Thực phẩm năm 1996 
và 2002 và Hội nghị Thượng đỉnh Quốc 
tế về An toàn thực phẩm năm 2009. Hội 
nghị này đã xây dựng một Công bố về 
Dinh dưỡng và một cơ cấu hoạt động tự 
nguyện để hướng dẫn thi hành cam kết 
của Công bố này.

CÁC TIÊU CHUẨN CODEX VỀ SẢN 
PHẨM THỰC PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN 
CHUNG

Cả Uỷ ban Codex và các Ban kỹ thuật 
Codex đều đặt quyền lợi người tiêu 
dùng lên ưu tiên hàng đầu trong quá 
trình xây dựng các tiêu chuẩn chung và 
tiêu chuẩn về sản phẩm thực phẩm.

Khuôn mẫu của một tiêu chuẩn Codex 

về thực phẩm phản ánh mạnh mẽ việc 
Codex đảm bảo người tiêu dùng nhận 
được sản phẩm thực phẩm có chất 
lượng chấp nhận được, và không gây 
nguy hại đến sức khỏe. Khuôn mẫu cho 
một tiêu chuẩn Codex về thực phẩm, 
bao gồm tên tiêu chuẩn, phạm vi áp 
dụng, mô tả sản phẩm, ghi nhãn, khối 
lượng và thông số đo, nhằm mục đích 
bảo đảm không gây hiểu lầm cho người 
tiêu dùng và tăng độ tin tưởng vào sản 
phẩm thực phẩm họ mua đúng theo 
nhãn sản phẩm đó. Các điều khoản bao 
hàm thành phần thiết yếu và yếu tố 
chất lượng đảm bảo người tiêu dùng 
nhận được sản phẩm thực phẩm có chất 
lượng đúng tiêu chuẩn. Các điều khoản 
liên quan đến phụ gia thực phẩm, chất 
nhiễm bẩn và vệ sinh nhằm bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng.

Bộ tiêu chuẩn Codex có hơn 200 tiêu 
chuẩn về sản phẩm thực phẩm đơn lẻ 
hoặc nhóm thực phẩm. Ngoài ra còn 
có Tiêu chuẩn chung về Ghi nhãn thực 
phẩm bao gói sẵn, Hướng dẫn chung về 
Công bố và Ghi nhãn dinh dưỡng, tất cả 

đều nhằm mục đích đảm bảo thực hành 
công bằng trong buôn bán thực phẩm, 
đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng 
lựa chọn thực phẩm.

Các tiêu chuẩn chung khác về vệ sinh 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 
nhiễm bẩn và độc tố trong thực phẩm và 
thực phẩm chiếu xạ cũng tuyệt đối quan 
trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng, và vì vậy chúng là những tài 
liệu có ý nghĩa quan trọng.

Tương tự, Giới hạn dư lượng tối đa 
(MRLs) đối với thuốc bảo vệ thực vật và 
thuốc thú y và giới hạn tối đa đối với phụ 
gia thực phẩm, chất nhiễm bẩn đã được 
quy định để chắc chắn rằng người tiêu 
dùng không bị phơi nhiễm với các chất 
độc hại ở mức không an toàn.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG, HƯỚNG 
DẪN VÀ KHUYẾN NGHỊ QUY PHẠM 
THỰC HÀNH

Các tài liệu như nguyên tắc và quy phạm 
thực hành được xây dựng với mục đích 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khỏi 
các mối nguy từ thực phẩm. Ví dụ, Codex 
đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn 

Quá trình kiểm 
soát thực phẩm

Trong khi người tiêu dùng biết 
đến sự tồn tại của các quy định 
kiểm soát thực phẩm, họ không 
tin rằng những quy định đó 
được áp dụng nghiêm ngặt. 
Một vài nhà sản xuất và phân 
phối thực phẩm nghĩ rằng họ có 
thể phớt lờ luật lệ mà không có 
hậu quả gì.

Nhiễm bẩn từ 
môi trường

Người tiêu dùng ngày càng lo 
ngại về khả năng ô nhiễm môi 
trường vào nguồn cung cấp 
thực phẩm tại các giai đoạn 
sản xuất, thu hoạch, chế biến, 
bảo quản và phân phối thực 
phẩm. Họ không tin rằng các 
dịch vụ kiểm soát thực phẩm 
có thể cho họ sự bảo vệ cần 
thiết.

Chiếu xạ và công 
nghệ sinh học

Người tiêu dùng thấy rằng một 
số quy trình sử dụng công nghệ 
mới có thể không an toàn bởi 
chưa có sự đánh giá đầy đủ. Các 
thông tin đáng tin cậy về các 
công nghệ mới này không phải 
lúc nào cũng sẵn có.

Thông tin

Người tiêu dùng nghĩ rằng chính 
phủ và ngành công nghiệp 
không cung cấp đủ thông tin để 
giúp họ lựa chọn sản phẩm phù 
hợp. nhãn thực phẩm thường 
xuyên không có đầy đủ các 
thông tin thích đáng, dễ đọc.

Thông tin từ chính phủ, ngành 
công nghiệp và các nguồn khác 
thường không rõ ràng và còn có 
thể có mâu thuẫn.
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chung về sử dụng phụ gia thực phẩm, 
kiểm tra và chứng nhận cho thực phẩm 
xuất nhập khẩu, và bổ sung các chất 
dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm. Bộ 
tiêu chuẩn Codex bao gồm các hướng 
dẫn có phạm vi áp dụng rộng rãi để bảo 
vệ người tiêu dùng, kể cả các chủ đề đa 
dạng như Thiết lập và Áp dụng các Tiêu 
chí vi sinh vật trong thực phẩm và Giới 
hạn các chất Phóng xạ trong thực phẩm 

Bộ tiêu chuẩn Codex cũng bao gồm 
các quy phạm thực hành, hầu hết là các 
Quy phạm thực hành vệ sinh hướng dẫn 
sản xuất thực phẩm an toàn và tiêu thụ 
được – nói cách khác, là với mục đích 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quy 
phạm thực hành quốc tế - Nguyên tắc 
chung về Vệ sinh thực phẩm có thể áp 
dụng cho mọi loại thực phẩm, và đặc 
biệt quan trọng trong bảo vệ người tiêu 
dùng các tài liệu này đã đặt một nền 
móng vững chắc đốivới an toàn thực 
phẩm và theo suốt chuỗi thực phẩm từ 
sản xuất ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối 
cùng, chú trọng đến các biện pháp kiểm 
soát vệ sinh chủ yếu tại từng giai đoạn.

LĨNH VỰC MỚI: MỐI QUAN NGẠI CỦA 
NGƯỜI TIÊU DÙNG

Với việc toàn cầu hóa thương mại thực 
phẩm, khả năng các bệnh từ thực phẩm 
vượt quá biên giới các quốc gia ngày 
càng tăng. Tương tự, với khả năng truy 
cập internet hiện nay, thông tin – và 
thông tin sai lệch – có thể lan truyền 
cực kỳ nhanh chóng. Codex cần đối 
phó thích hợp với những tình huống 
này để giữ uy tín cho chuỗi cung ứng 
thực phẩm. Điều này đã được ghi nhận 
trong Kế hoạch chiến lược 2014 – 2019 
trong đó mục tiêu chiến lược đầu tiên 
là “Xây dựng các tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế để giải quyết các vấn đề về 
thực phẩm hiện tại và mới nổi ”. Codex 
đã trở thành tiên phong trong việc xác 
định và giải quyết những vấn đề thực 
phẩm hiện đang là trọng tâm. Ví dụ, 
người tiêu dùng lo lắng về việc xuất hiện 
khủng hoảng bệnh nhũn não (BSE), hay 
bệnh“bò điên” vào đầu những năm 1990 
đã khiến Codex phải đảm nhận vấn đề 
an toàn thức ăn chăn nuôi cho gia súc. 
Uỷ ban Codex còn tiến xa hơn việc xử lý 
khủng hoảng nhất thời, vầ kết quả là tài 

Quy phạm thực hành vệ sinh 
đưa ra các hướng dẫn sản xuất 
thực phẩm an toàn và phù hợp 
để tiêu thụ, để bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng.
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OK
!

liệu Quy phạm thực hành cho thức ăn 
chăn nuôi tốt (Code of Practice on Good 
Animal Feeding), cân nhắc tất cả các 
khía cạnh liên quan đến sức khỏe động 
vật và môi trường để giảm thiểu nguy 
cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 
dùng đã được ban hành. Quy phạm này 
áp dụng cho sản xuất, nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi và thành phần 
của từng nguyên liệu ở mọi cấp độ, cả 
sản xuất công nghiệp hay trong nông 
trại. Tài liệu đó cũng bao gồm chăn thả 
hay chăn nuôi, trồng cây cỏ làm thức ăn 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Thừa 
nhận các điểm chung giữa sức khỏe 
động vật và an toàn thực phẩm, nên 
Codex và OIE có mối quan hệ hợp tác rất 
chặt chẽ trong công việc này

Các Nguyên tắc Codex về Phân tích nguy 
cơ thực phẩm có nguồn gốc công nghệ 
sinh học hiện đại được xây dựng để 
hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm 
trước khi đưa ra thị trường tùy từng 
trường hợp. Các Nguyên tắc này hướng 
dẫn giám sát khả năng ảnh hưởng tới 
sức khỏe và dinh dưỡng người tiêu dùng 
sau khi sản phẩm đã có trên thị trường, 
nếu cần. Hai tài liệu hướng dẫn chi tiết 
về tiến hành đánh giá an toàn, một dành 
cho thực phẩm có nguồn gốc từ thực 
vật biến đổi ADN và một cho các thực 
phẩm có nguồn gốc vi sinh vật biến đổi 
ADN, đều có cân nhắc tới các ảnh hưởng 
dự đoán và ngoài dự đoán của biến đổi 
gen và đánh giá khả năng gây dị ứng.

Các ví dụ cho những hướng dẫn và 
quy phạm thực hành khác được Codex 
xây dựng để giải quyết những vấn đề 
nóng bao gồm: Hướng dẫn Kiểm soát 
Campylobacter và Salmonella trong 
Thịt gà, Quy phạm thực hành giảm 
Acrylamide trong thực phẩm, Quy phạm 
thực hành phòng ngừa và giảm thiểu 
nhiễm Ethyl Carbamate vào sản phẩm 
chưng cất quả hạch và Quy phạm thực 
hành cho kiểm soát cỏ dại để phòng 
ngừa và giảm nhiễm Pyrrolizidine 
Alkaloid vào thực phẩm và thức ăn chăn 
nuôi.

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI TIÊU 
DÙNG

Ngay từ đầu, Uỷ ban Codex đã hoan 
nghênh sự tham gia của người tiêu 

dùng, các tổ chức người tiêu dùng đã 
cử đại diện tham gia các phiên họp từ 
những năm 1965. Sự tham gia của người 
tiêu dùng trong công việc của Uỷ ban 
từng là đề tài thảo luận kỹ lưỡng trong 
Uỷ ban. việc người tiêu dùng tham gia 
vào quá trình ra quyết định liên quan 
đến tiêu chuẩn thực phẩm và Chương 
trình Tiêu chuẩn Thực phẩm FAO/WHO, 
là một nội dung trong chương trình nghị 
sự của Hội nghị Đại hội đồng Codex lần 
thứ Hai mươi, khi đó Hội nghị đã nhất 
trí rằng việc tiếp tục phối hợp sát cánh 
cùng các tổ chức người tiêu dùng là cần 
thiết.

Do có tính toàn cầu, Uỷ ban Codex 
biết rằng việc định hướng cho người 
tiêu dùng tham gia vào hoạt động tiêu 
chuẩn hóa thực phẩm và các công việc 
liên quan mới chỉ đi được một phần 
đường. Do đó, tại Hội nghị Đại hội đồng 
Codex lần thứ Hai mươi của Uỷ ban đã 
mời các chính phủ cử đại diện là người 
tiêu dùng tham gia một cách hiệu quả 
hơn vào quá trình ra quyết định ở cấp 
quốc gia:

“Uỷ ban tiếp tục quan tâm tới quyền 
lợi người tiêu dùng, và nhận định rằng 
ở cấp quốc gia người tiêu dùng có thể 
đóng góp ý kiến có giá trị và hiệu quả 
nhất.”

THÔNG TIN TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ban thư ký Codex chuyển/phân phối các 
văn bản tài liệu Codex đến các tổ chức 
người tiêu dùng quốc tế và cung cấp 
thông tin theo yêu cầu. Ban thư ký cũng 
gửi tất cả các văn bản của Uỷ ban Codex 
và của các Ban kỹ thuật Codex tới các 
đầu mối Codex tại các nước thành viên. 
Công việc này được thực hiện với mong 
muốn các văn bản sẽ được chuyển tới 
các tổ chức người tiêu dùng tại quốc gia 
để đóng góp ý kiến theo yêu cầu. Tất cả 
các văn bản, kể cả tài liệu thảo luận và 
báo cáo hội nghị đều có trên trang web 
Codex,www.codexalimentarius.org 
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Theo thống kê của FAO về 
thương mại, giá trị buôn 

bán thực phẩm vượt 1,12 
nghìn tỷ đô Mỹ năm 2013 

và đang gia tăng.
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07.	 Codex và thương mại thực phẩm 
quốc tế

“xuất bản bộ tiêu chuẩn Codex nhằm mục đích 
hướng dẫn và thúc đẩy việc xây dựng và ban 
hành các định nghĩa và yêu cầu cho thực phẩm 
để hỗ trợ cho việc hài hòa, và như vậy tạo điều 
kiện cho thương mại quốc tế.”

ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CODEX

Hài hoà các tiêu chuẩn thực phẩm nói 
chung được cho là để góp phần bảo vệ 
sức khỏe người tiêu dùng và tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho thương mại 
quốc tế. Mặc dù Uỷ ban Codex không 
có nhiệm vụ hỗ trợ thương mại, nhưng 
việc xúc tiến thương mại lại vẫn xảy ra do 
các quốc gia hài hòa các tiêu chuẩn thực 
phẩm quốc gia với tiêu chuẩn Codex.

Việc thế giới ngày càng quan tâm tới tất 
cả các hoạt động của Codex cho thấy 
những triết lý của Codex có khuynh 
hướng được chấp thuận toàn cầu bao 
hàm hài hòa, bảo vệ người tiêu dùng và 
hỗ trợ thương mại quốc tế - trong thực 
tế rất nhiều nước gặp khó khăn trong 
việc đưa các tiêu chuẩn Codex vào luật. 
Các định dạng pháp lý và hệ thống hành 
chính khác nhau, hệ thống chính trị đa 

dạng đôi khi là ảnh hưởng từ tư tưởng và 
các khái niệm về chủ quyền đều cản trở 
quá trình hài hòa và ngăn cản việc chấp 
nhận các tiêu chuẩn Codex.

Mặc dù vậy, quá trình hài hoà đang 
được thúc đẩy nhờ nhu cầu mạnh mẽ 
về việc tạo thuận lợi thương mại và đáp 
ứng mong muốn của người tiêu dùng 
trên khắp thế giới dễ dàng tiếp cận tới 
thực phẩm đủ dinh dưỡng và an toàn. 
Số lượng các quốc gia đang hài hòa các 
tiêu chuẩn quốc gia của mình, toàn bộ, 
hay một phần (đặc biệt là những phần 
liên quan tới an toàn), với các tiêu chuẩn 
Codex đang ngày càng tăng. Đặc biệt 
đối với phụ gia thực phẩm, chất nhiễm 
bẩn và dư lượng..., là những vấn đề vô 
hình.

Các viên chức và chuyên gia, những 
người đã đặt nền tảng và quyết định 

Nguyên tắc chung của 
Codex Alimentarius.
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hướng đi cho các hoạt động của Chương 
trình Tiêu chuẩn Thực phẩm FAO/WHO 
và Uỷ ban Codex, là những người tiên 
phong quan tâm tới bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng và đảm bảo công bằng 
trong thương mại thực phẩm.

Họ cảm thấy rằng, nếu tất cả các quốc 
gia đều hài hoà các bộ luật thực phẩm 
của họ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc 
tế, những vấn đề đó đương nhiên sẽ 
được giải quyết.

Thông qua việc hài hòa, họ dự tính là sẽ 
có ít rào cản trong thương mại hơn và 
các sản phẩm thực phẩm lưu thông tự 

Khi thương mại quốc tế ngày càng 
phát triển, ngày càng nhiều quốc 
gia thấy được giá trị của việc trở 
thành thành viên Codex.

do hơn giữa các quốc gia, và điều đó sẽ 
có lợi cho người nông dân và gia đình 
họ, đồng thời giúp giảm đói nghèo. 
Những nhà sáng lập đã kết luận rằng 
bộ tiêu chuẩn Codex sẽ giải quyết được 
rất nhiều vấn đề đang ngăn cản tự do 
thương mại, một quan điểm đã được 
phản ánh trong Mục đích của Codex ghi 
lại trong Những Nguyên tắc chung.

Mối quan tâm hàng đầu của các quốc 
gia là thực phẩm nhập khẩu từ các nước 
khác phải an toàn và không gây hại đến 
sức khỏe người tiêu dùng hoặc không 
đe dọa tới sức khỏe và an toàn đối với 
cây trồng và vật nuôi của quốc gia họ. 
Vì thế, các Chính phủ của những nước 
nhập khẩu đã ban hành luật và quy định 
bắt buộc để loại trừ hoặc giảm thiểu 
những mối nguy hại đó. Trong lĩnh vực 
kiểm soát thực phẩm, động vật và thực 
vật, những biện pháp này có thể hình 
thành những rào cản trong thương mại 
thực phẩm giữa các nước.

Trong các Hiệp định thương mại liên 
quan đến thực phẩm có hai Hiệp định 

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU THỰC PHẨM TRÊN THẾ GIỚI VÀ THÀNH VIÊN CODEX

Tổng giá trị xuất khẩu 
thực phẩm (1 tỷ USD)

Thành viên Codex
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khá đặc thù đối với công việc của Uỷ ban 
Codex; Hiệp định về Áp dụng các biện 
pháp Kiểm dịch động thực vật (Hiệp 
định SPS) và Hiệp định về các Rào cản kỹ 
thuật trong thương mại (Hiệp định TBT).

CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Các Hiệp định vòng đàm phán Uruguay 
GATT (1986 – 1994) đánh dấu một mốc 
trong hệ thống thương mại đa phương 
vì lần đầu tiên đặt nông nghiệp và thực 
phẩm cùng dưới một bộ luật và các quy 
định để thi hành.

Các quốc gia tham gia vào vòng đàm 
phán thừa nhận rằng những biện pháp 
có vẻ như được một số chính phủ chấp 
nhận chỉ để bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng, sức khỏe động vật và thực 
vật có thể trở thành rào cản trá hình 
trong thương mại cũng như trở thành 
sự phân biệt đối xử. Vì vậy Hiệp định 
SPS và TBT được đính kèm vào các Hiệp 
định thương mại đa phương về Hàng 
hóa, phụ lục trong Hiệp định Marrakesh 
1994, để thành lập Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO).

Hiệp định SPS bao gồm các điều khoản 
liên quan đến các biện pháp có thể thực 
hiện để bảo vệ sức khỏe con người, 
động vật và thực vật. Về vấn đề sức khỏe 
con người, Hiệp định công nhận rằng 
các chính phủ có quyền thi hành các 
biện pháp kiểm dịch vệ sinh động thực 
vật cần thiết để bảo vệ sức khỏe người 
dân của họ. Tuy nhiên, Hiệp định yêu 
cầu họ phải áp dụng các biện pháp đó 
chỉ ở mức bảo vệ sức khỏe con người. 
Hiệp định không cho phép các chính 
phủ thành viên phân biệt đối xử bằng 
cách áp dụng các yêu cầu khác nhau với 
các nước khác nhau nơi có các điều kiện 
giống nhau hoặc tương đương, trừ khi 

có đánh giá khoa học đầy đủ để chứng 
minh 

Hiệp định TBT tìm kiếm sự bảo đảm rằng 
các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, bao 
gồm quy định về bao gói, đánh dấu và 
ghi nhãn bao bì, và quy trình phân tích 
để đánh giá sự phù hợp với các quy định 
và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ không tạo ra 
rào cản không cần thiết trong thương 
mại. Cũng nên nói rằng hiệp định TBT 
áp dụng cho tất cả các quy định và tiêu 
chuẩn và không chỉ riêng thực phẩm.

Một điều đáng lưu ý là Hiệp định SPS và 
TBT đều nhận thức tầm quan trọng của 
việc hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế có 
thể giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ về 
vệ sinh, kiểm dịch thực vật và các tiêu 
chuẩn kỹ thuật khác trở thành một rào 
cản thương mại.

Với mục đích theo đuổi sự hài hòa, liên 
quan đến an toàn thực phẩm, hiệp định 
SPS đã xác định cụ thể các tiêu chuẩn, 
hướng dẫn và khuyến nghị do Uỷ ban 
Codex ban hành đối với phụ gia thực 
phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
và thuốc thú y, chất nhiễm bẩn, phương 
pháp phân tích và lấy mẫu, quy phạm và 
hướng dẫn thực hành vệ sinh. Điều đó 
có nghĩa là bộ tiêu chuẩn Codex được 
công nhận là có cơ sở khoa học và được 
chấp nhận là một điểm tham chiếu 
chuẩn để các quốc gia có thể căn cứ vào 
đó khi xây dựng và đánh giá các biện 
pháp và quy định kỹ thuật.

Việc WTO công nhận các tiêu chuẩn 
Codex đã làm tăng mối quan tâm tới các 
hoạt động của Uỷ ban Codex.

Vì thế số lượng các đại diện tham dự các 
buổi họp của Codex, đặc biệt là các nước 
đang phát triển đã tăng lên rõ rệt. Đây 
là một kết quả đáng hoan nghênh, đặc 

biệt là với các thành viên trực tiếp của 
hiệp định SPS và TBT, dù vẫn có những 
hạn chế về nguồn lực, nhưng đã “đóng 
vai trò đầy đủ” vào hoạt động của các tổ 
chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và các 
tổ chức trực thuộc.

Việc chấp nhận các tiêu chuẩn Codex là 
chuẩn pháp lý có tính khoa học cho mục 
đích của hiệp định SPS và TBT có ý nghĩa 
rất lớn. Các tiêu chuẩn đã trở thành một 
phần tích hợp trong khung pháp lý mà 
trong đó thương mại quốc tế đang được 
thúc đẩy thông qua hài hòa các tiêu 
chuẩn. Tiêu chuẩn Codex ngăn ngừa (và 
hỗ trợ giải quyết) tranh cãi thương mại 
trước khi có WTO. Tiêu chuẩn Codex đã 
tạo ra một chuẩn tham chiếu và mong 
rằng ngày càng áp dụng nhiều hơn các 
tiêu chuẩn Codex.

CODEX VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI KHÁC

Việc tham khảo bộ tiêu chuẩn Codex 
được đề cập đến trong rất nhiều các 
hiệp định thương mại song phương và 
đa phương. Một vài hiệp định thương 
mại đã được hoặc đang được đàm phán 
gần đây có Hợp tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) giữa 12 nước trong vành 
đai Thái Bình Dương; Hiệp định Kinh tế 
và Thương mại toàn diện (CETA) giữa 
Canada và châu Âu, và Hợp tác thương 
mại và đầu tư Xuyên Đại Tây Dương 
(TTIP) giữa liên minh châu Âu và Mỹ. 
Những hiệp định này thường có các 
điều khoản liên quan tới biện pháp SPS 
và luôn luôn nhắc tới các tiêu chuẩn 
được Uỷ ban Codex ban hành 
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FAO và WHO hỗ trợ rất đáng 
kể cho các hoạt động của Uỷ 
ban Codex bằng nhiều cách 

khác nhau. FAO và WHO 
không chỉ hỗ trợ, mà còn 

giúp đỡ các nước đang phát 
triển áp dụng tiêu chuẩn 
Codex, củng cố hệ thống 

kiểm soát thực phẩm quốc 
gia của họ tận dụng các cơ 
hội giao thương quốc tế về 

thực phẩm.
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08.	 Hơn cả Codex: FAO và WHO và các 
đối tác 

XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUỐC GIA

Để áp dụng tiêu chuẩn Codex, các nước 
cần một bộ luật thực phẩm thỏa đáng, 
cũng như một cơ sở vật chất kỹ thuật 
và hành chính có khả năng thực thi và 
bảo đảm sự phù hợp. Trong nhiều năm, 
FAO và WHO đã hỗ trợ cho các nước 
đang phát triển để giúp họ tận dụng tối 
đa các thành quả của Uỷ ban Codex. Nỗ 
lực này đã được nâng cao đáng kể bởi 
hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ các nước 
công nghiệp hóa và các tổ chức đầu tư 
quốc tế.

Hỗ trợ kỹ thuật

Cho phép các nước đang phát triển củng 
cố hệ thống kiểm soát thực phẩm góp 
phần cải thiện tình hình kinh tế xã hội 
của họ. Hệ thống kiểm soát thực phẩm 
được cải thiện dẫn tới nguồn cung cấp 
thực phẩm nội địa an toàn hơn và như 
vậy giảm gánh nặng cho hệ thống chăm 
sóc sức khỏe y tế, giảm sự vắng mặt tại 
cơ quan và trường học do bệnh tật và cải 
thiện dinh dưỡng. Điều này cũng tăng 

các cơ hội xuất khẩu thực phẩm và tăng 
GDP cho các quốc gia đó.

Những hỗ trợ cho các nước đang phát 
triển gồm :

  thiết lập và củng cố hệ thống kiểm 
soát thực phẩm quốc gia, bao gồm 
xây dựng và soát xét các văn bản 
pháp lý về thực phẩm (pháp lệnh và 
quy định) và tiêu chuẩn thực phẩm 
phù hợp với tiêu chuẩn Codex;

  giúp đỡ việc thành lập và nâng cao 
năng lực cho các cơ quan kiểm 
soát thực phẩm, cũng như đào tạo 
kỹ năng kỹ thuật và điều hành cần 
thiết để đảm bảo hoạt động hiệu 
quả;

  nâng cao năng lực phòng thử 
nghiệm phân tích và thanh tra thực 
phẩm;

  tổ chức hội thảo và các lớp đào 
tạo, không chỉ để truyền tải thông 
tin, kiến thức và kỹ năng liên quan 
đến kiểm soát thực phẩm mà còn 
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để nâng cao nhận thức về Codex và 
các hoạt động được Uỷ ban Codex 
thực hiện;

  tổ chức đào tạo tất cả các lĩnh vực 
về kiểm soát thực phẩm liên quan 
tới bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng và đảm bảo công bằng trong 
thương mại thực phẩm;

  mở rộng hướng dẫn về các vấn đề 
liên quan trực tiếp tới các hoạt động 
của Codex, như đánh giá an toàn 
thực phẩm được sản xuất bằng 
công nghệ sinh học;

  xây dựng và xuất bản các cuốn sổ 
tay hướng dẫn và văn bản liên quan 
tới kiểm soát chất lượng thực phẩm 
mà trong đó khuyến cáo xây dựng 
và thi hành hệ thống chất lượng và 
an toàn thực phẩm;

  xây dựng và xuất bản các cuốn sách 
đào tạo về kiểm tra thực phẩm và 
bảo đảm an toàn, chất lượng, đặc 
biệt áp dụng hệ thống HACCP 
trong ngành công nghiệp chế biến 
thực phẩm;

  giúp đỡ các quốc gia đánh giá an 
toàn và chất lượng thực phẩm theo 
nhu cầu của họ;

  giúp đỡ các quốc gia ước tính gánh 

nặng bệnh tật từ thực phẩm;

  giúp các quốc gia tăng cường năng 
lực truyền thông nguy cơ; 

  hướng dẫn sản xuất thực phẩm an 
toàn;

  đào tạo và hướng dẫn tăng cường 
giám sát các bệnh do thực phẩm.

Chương trình Tiêu chuẩn và phát 
triển Thương mại

Đặt ngay trong trụ sở chính của WTO, 
Chương trình tiêu chuẩn và Phát triển 
Thương mại là một chương trình toàn 
cầu về nâng cao năng lực và trợ giúp 
kỹ thuật các vấn đề về Vệ sinh và Kiểm 
dịch thực vật (SPS) liên quan tới thương 
mại. Chương trình này được thành lập 
năm 2001 khi các Lãnh đạo của FAO, OIE, 
Ngân hàng Thế giới, WHO và WTO cùng 
ra thông cáo cam kết tìm ra cơ chế kỹ 
thuật và tài chính mới để điều phối và 
huy động các nguồn lực giúp các nước 
đang phát triển xây dựng và thực hiện 
các biện pháp phù hợp.

Chương trình này là một cơ chế bao 
gồm cả điều phối và tài chính. Nó cấp tài 
chính cho các nước đang phát triển tuân 
thủ các tiêu chuẩn SPS quốc tế và do đó 
đạt được hoặc duy trì được tiếp cận thị 
trường. Nó cũng tạo ra một diễn đàn đối 
thoại về các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật SPS 
giữa năm tổ chức hợp tác và những nhà 
tài trợ liên quan.

Chương trình này nhằm:

  trở thành điểm tham khảo cho các 
thực hành tốt bằng cách thực hiện 
các dự án mẫu theo cách tiếp cận 
tiên tiến;

  giải quyết các vấn đề dài hạn về 
năng lực và hợp chuẩn, thay vì tham 
gia vào các dự án ngắn hạn, các dự 
án chính sách “chữa cháy” bị động; 
và

  cung cấp tư vấn chuyên môn về kỹ 
thuật và kinh nghiệm cho các nước 
đang phát triển trong lĩnh vực kỹ 
thuật cao này.

Hội An toàn Thực phẩm Toàn Cầu

Hội An toàn Thực phẩm Toàn Cầu (GFSP), 
hoạt động dưới sự điều hành của Ngân 
hàng Thế giới, là một tổ chức cộng đồng-
tư nhân đặc biệt chỉ dành cho mục đích 
cải thiện an toàn thực phẩm tại các nước 
thu nhập trung bình và nước đang phát 
triển. Mục đích chính của hợp tác là để 
thúc đẩy và điều phối hoạt động nâng 
cao năng lực cho hệ thống an toàn thực 
phẩm tiên tiến, chuỗi giá trị nông sản-
thực phẩm, và hiệu quả chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng. GFSP hoạt động như 
một diễn đàn cho các tổ chức quốc tế, 
cơ quan nhà nước, nhà sản xuất tư nhân, 
nhà chế biến và bán lẻ, nhà cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật, các học viện hàn lâm 
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hàng đầu, nhóm người tiêu dùng và các 
nhà đầu tư khác có thể họp mặt để xây 
dựng biện pháp tiếp cận đồng bộ, kết 
hợp những vấn đề an toàn thực phẩm 
thay vì hoạt động độc lập và riêng lẻ.

GFSP kết hợp đào tạo an toàn thực phẩm 
và hỗ trợ kỹ thuật để những nước đang 
phát triển cải thiện hệ thống an toàn 
thực phẩm và thu lợi được từ việc tuân 
thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Được điều chỉnh theo từng nhu cầu 
cụ thể của mỗi quốc gia và được phân 
khúc để tiếp cận toàn bộ lên, xuống, 
dọc, ngang của chuỗi giá trị thực phẩm, 
Hội SFSP đã mang lại nhiều lợi ích cho 
những nông trại nhỏ, nhà chế biến thực 
phẩm, người bán lẻ, cơ quan giám sát 
và quản lý, và các nhà hoạch định chính 
sách cùng với nhiều người khác.

CƠ CHẾ CHIA SẺ THÔNG TIN

Tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và 
quản lý thực phẩm là vô cùng cần thiết 

trong thế giới ngày nay. Các chính phủ 
và thương gia cần phải biết yêu cầu của 
đối tác; người tiêu dùng và giới truyền 
thông cũng có quyền được tiếp cận các 
thông tin về đánh giá an toàn các mối 
nguy tiềm ẩn từ nguồn cung cấp thực 
phẩm; và tất cả mọi người cần phải biết 
phản ứng đúng đắn trong tình huống 
khẩn cấp khi hệ thống “gặp sự cố”.

May mắn thay, internet hiện cho phép 
truy cập nhanh chóng tới tất cả các loại 
thông tin về vấn đề quản lý thực phẩm.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng thông tin được 
đăng tải quá nhiều, hoặc sai lệch hay 
không chính xác. Vì vậy các tổ chức quốc 
tế liên kết với Codex nỗ lực phối hợp để 
truy cập dễ dàng các thông tin có căn cứ 
về tiêu chuẩn thực phẩm và những vấn 
đề liên quan.

Mạng lưới Quản lý An toàn Thực 
phẩm quốc tế (INFOSAN)

INFOSAN thúc đẩy việc trao đổi thông 

tin về an toàn thực phẩm giữa các cơ 
quan quản lý an toàn thực phẩm cấp 
quốc gia và quốc tế. Một mạng lưới cảnh 
báo an toàn thực phẩm là một phần tích 
hợp trong INFOSAN vận hành hệ thống 
trao đổi thông tin khẩn cấp được Uỷ ban 
Codex khuyến cáo trong Hướng dẫn 
về Trao đổi thông tin trong Tình huống 
khẩn cấp về Kiểm soát Thực phẩm. Ban 
thư ký INFOSAN lưu giữ một danh sách 
các đầu mối liên hệ khẩn về an toàn thực 
phẩm và dự tính tăng cường trao đổi 
thông tin giữa các cơ quan quản lý quốc 
gia trong trường hợp xảy ra tình huống 
khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Những 
thông tin tin này bao gồm các tình 
huống khẩn khi thực phẩm là nguyên 
nhân gây nguy cơ ảnh hưởng tới sức 
khỏe cộng đồng thế giới. INFOSAN được 
quản lý bởi WHO. 
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Thật là khó để tưởng tượng ra 
một thế giới không có Codex. 

WTO đã thừa nhận, nhu cầu 
người tiêu dùng, số lượng tham 

dự các phiên họp của Codex 
ngày càng tăng và sự đóng góp 

to lớn hơn của các nước đang 
phát triển, tất cả đều hướng tới 

một Uỷ ban Codex tồn tại lâu 
dài và tích cực.
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09.	 Codex: nhìn về phía trước

Codex không bao giờ ngừng lại. Bởi vì thực 
phẩm là sản phẩm đặc biệt không giống các 
loại hàng hoá khác. Mặc dù vậy những thách 
thức mà Codex sẽ gặp phải trong tương lai 
chính là cần duy trì một tổ chức xây dựng 
tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn 
thực phẩm ưu việt và có cơ sở khoa học?

Codex trong chiến lược của mình đã nghiên 
cứu những vấn đề như biến đổi khí hậu và 
cách thức mới để quản lý tác động từ môi 
trường lên nông nghiệp, và Codex hiểu 
được nhu cầu cho việc chủ động hơn với 
những công nghệ mới, giả mạo thực phẩm 
hay các khuẩn gây bệnh mới nhất.

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp 
Quốc cung cấp một phạm vi các hoạt động 
tương lai của Codex liên quan đến chất 
lượng và an toàn thực phẩm, ngăn ngừa 
rào cản thương mại và đảm bảo tiếp cận tới 
thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và đầy đủ 
quanh năm. Đúng là người tiêu dùng đang 
càng ngày trở nên hiểu biết hơn về các vấn 
đề an toàn thực phẩm và nhạy bén hơn tới 
những thông tin về thực phẩm qua nhãn 
thực phẩm hoặc qua truyền thông.

Vì vậy, Codex phải tiếp tục xây dựng sự 
tin tưởng của cộng đồng vào an toàn của 
nguồn cung cấp thực phẩm. Uy tín của 
Codex dựa trên niềm tin rằng những thành 

quả tốt nhất đến từ tính công khai và 
tính toàn diện; từ sự đồng thuận và hợp 
tác; với những phân tích dựa trên cơ sở 
khoa học vững chắc. Đây là những giá trị 
không nên thay đổi khi các hệ thống cũ 
nhường bước cho internet, khi các sản 
phẩm mới được quảng bá công nghệ 
mới – một số chưa được phát minh – 
bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng tới thực 
phẩm của chúng ta từ nông trại đến bàn 
ăn.

Xây dựng Codex trên phạm vi toàn cầu 
bằng cách ủng hộ sự thành lập của các 
hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia 
tại các nước đang phát triển sẽ giúp cho 
tất cả các bên liên quan đến an toàn thực 
phẩm có quyền lực để thực thi các điều 
khoản hài hòa trên một sân chơi công 
bằng. Cùng làm việc với các tổ chức đối 
tác sẽ làm cho Codex tự đánh giá bản 
thân một cách tốt nhất.

Bất kể tương lai như thế nào, các biện 
pháp an toàn thực phẩm vẫn cần phải 
được thực hiện và khi đó sẽ phải tuân 
theo bộ tiêu chuẩn hài hòa với quốc tế, 
đã được đồng thuận và xây dựng trên 
cơ sở khoa học vững chắc. Đó chính là 
Codex. 

www.codexalimentarius.org

Cho tin tức và thông tin về:

  Tiêu chuẩn và các khuyến cáo khác

  Các bankỹ thuật Codex

  Các phiên họp của Codex và báo cáo

  Hiến pháp và quy trình 

  Chương trình chiến lược
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CHÚ THÍCH
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương)

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)

CAC Codex Alimentarius Commission (Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế)

CBD Convention on Biological Diversity (Công ước về Đa dạng sinh học)

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement (Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện)

DNA deoxyribonucleic acid (ADN - Axit deoxyribonucleic)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc)

GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm nội địa)

GFSP Global Food Safety Partnership (Hợp tác toàn cầu An toàn thực phẩm)

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch)

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)

IAEA International Atomic Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế)

INFOSAN International Food Safety Authorities Network (Mạng lưới quản lý An toàn Thực phẩm Quốc tế)

IPPC International Plant Protection Convention (Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế)

ISO International Standard Organization (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế)

JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Ủy ban Chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về  Phụ gia thực 
phẩm )

JEMNU Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition (Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về Dinh dưỡng )

JEMRA  Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về 
Đánh giá nguy cơ Vi sinh vật )

JMPR Joint FAO/WHO Meetings on Pesticide Residues (Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về Dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật)

MERCOSUR Southern Common Market (Thị trường chung phía Nam)

MRL maximum residue limit (dư lượng tối đa cho phép)

NAFTA North American Free Trade Agreement (Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ)

NGO non-governmental organization (Tổ chức phi chính phủ)

NUGAG Nutrition Guidance Expert Advisory Group (Nhóm tư vấn Chuyên gia hướng dẫn Dinh dưỡng)

OECD Organisation for Economic Co-operationand Development (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế)

OIE World Organisation for Animal Health (Tổ chức Thú y Thế giới)

SPS Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Hiệp định về Các biện pháp Kiểm dịch 
động thực vật)

TBT Agreement Agreement on Technical Barriers to Trade (Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật trong thương mại)

TPP Trans-Pacific Partnership (Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương)

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership (Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương)

UN United Nations (Liên Hiệp Quốc)

UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Uỷ ban kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu)

WB World Bank (Ngân hàng Thế giới)

WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)

WTO World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) 
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